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TH Ô NG  TU  

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 22 /2016/T T -B C T  
ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ C ông T hư ơng thực hiện 

Quy tắc xuất xứ  hàng hóa trong Hiệp định ThưoTìg mại hàng hoá ASEAN

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày ỉ 8 tháng 8 nam 20 ỉ 7 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn vỏ cơ ccm tô chức cua Bộ 
Công Thưcmg;

Căn cứ Nghị định số 3 ỉ QỠỈ8/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 20 ỉ 8 cua 
Chính phủ quy định chi tiêt Luật Quản lý ngoại thươnq về xuất xứ  hàng hỏa;

Thực hiện Hiệp định thương mại hàng hoả ASEAN kỷ ngàv 26 thảng 02 
năm 2009 ĩại Hội nghị câp cao lân thứ ỉ 4, tại Cha-am , Vương quốc Thái Lan 
gịừa các nước thành viên Hiệp hội các qiỉôc gia Đông Nam A;

Thực hiện Báo cảo Phiên họp ìần thứ 50 Hội nghị Bộ trưởng kinh tế 
ASEAN và Phiên họp lân thứ 32 Hội nghị Hội đồng khu vực Thương mại tự do 
ASEAN ngày 29 thảng 8 năm 20 ỉ 8 tại Xinh-ga-po;

Theo đề nghị của Cục trướng Cục Xỉíấĩ nhập khẩu,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đôi, bô sung Thông 
tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng Ỉ0  năm 20Ì6 của Bộ trươrig Bộ Công 
Thương thực hiện Quy tăc X ĩ ỉ ấ t  xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng 
hoá ASEAN (sau đây gọỉ tắt là Thông tư số 22/20Ị 6/TT-BCT).

Điều 1. Sửa đỗi, bỗ sung Điều 2 T hông tu* số 2 2 /2 0 16/TT-BCT như
sau:

1. Băi bỏ Phụ lục II - Quy tắc cụ thê mặt hàng tại khoan 2 Điều 2 Thông 
tu sổ 22/2016/TT-BCT và thay thế bằng Phụ iục I ban hành kèm theo Thông tư 
này.

2. Băi bỏ Phụ lục ill - Tiêu chí chuyen đối c a  bản đối với sản phẩm dệt 
may tại khoản 3 Điều 2 Thông tư sổ 2 2 /2 0 16/TT-BCT và thay thế bằng Phụ lục 
II ban hành kèm theo Thông tư này.



Điều 2. Hiêu lưc thi hành  • •

Thông tư này có hiộu lực th i  hành kể từ ngày 0 & t h á n a ^ n ã m  2 0 19-/ .^ /

Nơi nhận:
- Thủ uroniz. các Phó Thủ tirÓTig Chính phu:
- Các Bộ. cơ quan ngang Bộ. cơ quan thuộc Chính phủ:
- UBND các linh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Chu tịch nước. Vãn phòng Quốc hội:
- Vãn phòníi Tong bí tlnr;
- Vãn phòng TW và Ban Kinh tế TW:
- Viện KSND tối cao;
- Toà án ND tối cao;
- Cơ quan TW cùa các Đoàn thể:
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm íra Vãn bản);
- Cỏn ì: báo;
- Kiếm toán Nhà nước;
- Websile Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
* Các Sờ Côn li Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưỏnụ: các Thử imxVníí:

Vụ Pháp chế; các Vụ, Cục; các Phònu ỌLXNK khu vực 
(19): các BQL các KCN, KCX và KKT:
- Lưu: VT. XNK.

ỞNG

Trần Tuấn Anh
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Phụ lục I 
Q U Y  T Ắ C  CỤ T H Ẻ  M Ặ T  H À N G

(Ban hành kèm theo Thông tu sổ ĂO /20Ỉ9/TT-BCT  
ngàyol^Ltháng 7 nám 20ỉ 9 của Bộ trưởng Bộ Công Thương}

1. Trong phụ lục này một số từ ngũ’ được hiêu như  sau:

a) R V C40 hoặc RVC35 nghĩa là hàm lượng giá trị khu vực của hàng hoá, 
tính theo công thức quy định tại khoản 1 Điều 5 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Thông tư số 2 2 /2 0 16/TT-BCT neày  03 thána 10 năm 2016  của Bộ trưởrìG, Bộ 
Công Thương, không thấp hơn 40%  (bốn mươi phần trăm ) hoặc 35% (ba mươi 
lăm phần trăm) tương ứng, và côn£ đoạn sản xuất cuối cùng  được thực hiện tại 
một nước thành viên;

b) “C C ” là việc nguyên liệu không có xuất xứ  chuvên  dôi từ bất kv 
chương nào khác đến một chương, nhóm hoặc phân nhóm  của hàne  hóa. Điều 
này có nghĩa tât cả nguvẽn liệu không có xuât xứ  sử  dụrm tro n 2 quá trinh sản 
xuất ra hàng hóa phải trải qua sự chuyển đổi mã HS ở cấp 2 số (chuyên đối 
Chươna);

c) “ C T H ” là việc nguyên liệu khôns; có xuất xử chuvên đỏi từ bất kỳ 
nhóm nào khác đến m ột chươna, nhóm hoặc phân nhóm  của hànsi hóa. Điều này 
có nghĩa tất cả nguyên liệu không có xuât xứ sử dụng trong  quá trinh sán xuất ra 
sản phẩm phải trải qua sự chuvên đôi mã HS ở cap 4 số (chuyên đôi Nhóm);

d) “C T S H ” là việc nguyên liệu không có xuất xứ  chuvển đôi từ bất kv 
phân nhóm nào khác đến một chương, nhóm  hoặc phân nhóm  của liana hỏa. 
Điều này có nghĩa tất cả nguyên liệu không cỏ xuất xứ  sử  dụnc; tron?  quá trinh 
sàn xuất ra sản phẩm phải trải qua sự chuyển đổi mã HS ở cấp 6 sổ (chuven dôi 
Phân nhóm);

đ) “W O ” nghĩa lả hàng hoá cỏ xuất xứ thuần tuý hoặc được san xuất loàn 
bộ tại lãnh thố của một nước thành viên.

e) Quy tắc hàng ciệt may là quy tắc được liệt kê tại Phụ lục íl ban hành 
kèm theo T hông tu  này,

2. Phụ lục này được xây dựng dựa trên Hệ thống hài hòa mỏ tả và mà hóa 
hàng hóa phiên bản 2017.

Mã số 
hàng hóa

'
Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuất xứ

0101.21 - - Loại thuân chủna đê nhân aiône WO
ị 0101.29 - - Loại khác \vo

0101.30 - Lừa: o

0101.90 - Loại khác w o j
0102.21 - - Loại thuân chủng đc nhân aiông w o '



Mâ số 
hàng hóa Mô (ả hàng hóa Tiêu chí xuất xứ

0102.29 - - Loại khác: WO
0102.31 ' - - Loại thuần chủng đổ nhân giống w  0
0102.39 - - Loại khác w o

i 0102.90 - Loại khác: w o
0103.10 - Loại thuần chủng dể nhân RÌống w o  1
0103.91 - - Trọng lượng dưới 50 kíi w o
0103.92 - - Trọng lượng từ 50 kg trỏ’ ỉcn w o
0104.10 - Cừu: w o
0104.20 -DÔ: w o
0105.11 - - Gà thuộc loài Gallus đomcstĩcus: w o
0105.12 - - Gà tây: WO
0105.13 - - Vịt, ngan: w o
0105.14 - - Ngỗng: w o
0105.15 - - Gà lôi: w o
0105.94 - - Gà thuộc loài Ga 1 ỉ us domesticus: w o
0 ì 05.99 - - Loại khác: w o

Ị 0106.11 - - Bộ độne vật linh trưởng w o
! 0106.12

ỉ

' - - Cả voi. cá nục heo và cá heo (động vật có vú 
thuộc bộ cá voi Cetacea); lợn biển và cá mrợc (động 
vật có vú thuộc bộ Sirenia); hải cảu, str tử biển và 
hải mã (con moóc) (dộng vật có vú thuộc phân bộ 
Pinnipedia)

w o

0106.13 - - Lạc dà và họ lạc dà (Camcliđae) w o  1
0106.14 - - Thỏ w o
0106.19 - - Loai khác w o
0106.20 - Loài bò sát (kế cả rắn và rùa) w o
010631 - - Chim săn mồi w o
0106.32 - - Vẹt (kê cả vẹt lớn châu Mỹ (parrots), vet nhỏ 

đuôi dài (parakeets) í vẹt du ôi dài và vẹt có mào)
w o

0106.33 - - Đà diều: đà điểu châu Uc (Dromaius 
novachollandiae)

w o

Ị 0106.39 - - Loại khác w o
0106.4 ì - - Các loại on í; w o
0106.49 - - Loại khác w  0
0106.90 - Loại khác w o
0201.10 - Thịt cả con và nửa con RVC40 hoặc c c
0201.20 - Thịt pha có xương khác RVC40 hoặc c c
0201.30 - Thịt lọc không xương RVC40 hoặc c c
0202.10 - Thịt cả con và nửa con RVC40 hoặc c c
0202.20 - Thịt pha cỏ xương khác RVC40 hoặc c c
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Mã số 
hàng hỏa Mô tả hàng hóa 1

............  ;
Tiêu chí xuất xứ ị

0202.30 - Thịt lọc khống xươne ; RVC40 hoặc c c
0203.11 - - Thịt cả con và nửa con RVC40 hoặc c c
0203.12 - - Thịt mông đủi (hams), thịt vai và các mảnh của 

chúna, có xương
RVC40 hoặc c c

0203.19 - - Loại khác RVC40 hoặc c c
0203.21 - - Thịt cả con và nửa con RVC40 hoặc c c
0203.22 - - Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của 

chún£. cỏ xươns
RVC40 hoặc c c

0203.29 - - Loai khác i• .... i; RVC40 hoặc c c
0204.10 - Thịt cừu non cả con và nửa con, tươi hoặc ướp 

lạnh
RVC40 hoặc c c  :

0204.21 - - Thịt cả con và nửa con RVC40 hoặc c c
0204.22 - - Thịt pha có xươns khác 1: RVC40 hoặc c c
0204.23 - - Thịt lọc không xươna RVC40 hoặc c c
0204.30 - Thịt cừu non, cả con và nửa con, đông lạnh 1 RVC40 hoặc c c
0204.41 - - Thịt cả con và nửa con ị: RVC40 hoặc c c
0204.42 - - Thịt pha có xương khác i RVC40 hoăc c c  !1
0204.43 - - Thịt lọc khône xươne RVC40 hoặc c c
0204.50 - Thịt dê RVC40 hoặc c c
0205.00ị Thịt ncựa, lira, la, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh RVC40 hoặc c c
0206.10 - Của độna vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh RVC40 hoặc c c
0206.21 “ - Lưỡi RVC40 hoặc c c

1 0206.22 - - Gan RVC40 hoặc c c
i 0206.29 ' - - Loai khác ị • RVC40 hoặc c c

0206.30 :: - Của íợn, tươi hoặc ướp lạnh RVC40 hoặc c c  Ị
■ 0206.41 - - Gan RVC40 hoặc c c
; 0206.49 - - Loại khác RVC40 hoặc c c  1

0206.80 ;' - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh RVC40 hoặc c c
1 0206.90 !Ị - Loại khác, đônơ ịạnh RVC40 hoặc cc
; 0207.1 1 Ị - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh RVC40 hoặc c c
ị 0207.12 1- - Chưa chặt mảnh, đôns lạnh RVC40 hoặc c c

0207.13Ị
I

- - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ. tươi 
hoặc ướp lạnh

RVC40 hoặc c c

ị 0207.14
ỉị

- - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mồ. đôns 
lạnh:

RVC40 hoặc c c

1 0207.24 - - Chưa chặt mánh, tươi hoặc ướp lạnh RVC40 hoặc c c
: 0207.25 1 - - Chưa chặt mảnh, dône lạnh RVC40 hoặc c c

0207.26 1 - - Da chặt mảnh và phụ phâm sau ojct mổ. tươi 
; hoặc irởp lạnh

RVC40 hoặc c c

1 0207.27 Ị - - Đã chặt mảnh và phụ phẩm sau giết mổ, đôn a RVC40 hoặc c c  1

y



r  Mã so
hàng hóa Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuất xử

lạnh:
0207.41 - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ưóp lạnh RVC40 hoặc c c
0207.42 - - Chưa chặt mảnh, đônẹ lạnh RVC40 hoặc c c
0207.43 - - Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh RVC40 hoặc c c
0207.44 - - Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh RVC40 hoặc c c
0207.45 - - Loại khác, cíône lạnh RVC40 hoặc c c
0207.5 ỉ - - Chưa chặt mảnh, tươi hoặc ướp lạnh RVC40 hoặc c c

: 0207.52 - - Chưa chặl mảnh, đông lạnh RVC40 hoặc c c
0207.53 - - Gan béo, tươi hoặc ướp lạnh RVC40 hoặc c c
0207.54 - - Loại khác, tưoí hoặc ướp lạnh RVC40 hoặc cc
0207.55 - - Loại khác, done lạnh RVC40 hoặc cc
0207.60 - Của gà lôi RVC40 hoặc cc
0208.10 - Của thỏ hoặc thỏ rừng RVC40 hoãc cc
0208.30 - Cưa bộ dộne vật linh trưởng RVC40 hoặc c c
0208.40 - Của cá voi, cá nục heo và cá heo (động vật có vú 

thuộc bộ Cetacca); của lợn biển và cá nược (độníì 
vật cỏ vú thuộc bộ Sircnia); của hải cầu, sư lử biến 
và con moóc (hai mà) (động vật có vú thuộc phân 
bộ Pinnipedia):

RVC40 hoặc cc

0208.50 - Của loài bò sát (kê cả răn và rùa) RVC40 hoặc cc
0208.60 - Của ỉạc dà và họ lạc đà (Camelidac) RVC40 hoặc c c
0208.90 - Loại khác: RVC40 hoặc c c

1 0209 J 0 - Của lợn RVC40 hoặc c c  Ị
0209.90 - I ,oại khác RVC40 hoặc c c
0210.11

I
- - Thịt mông dùi (hams), thịt vai và các mảnh của 
chúne, có xưưnsc?

RVC40 hoặc c c

0210.12 - - Thị í đọi (ba chỉ) và các mảnh của chúng RVC40 hoặc c c
0210.19 í - -L o a i  khác: RVC40 hoặửCC
0 2 10.20 - Thịt dộng vật họ trâu bò RVC40 hoặc c c

' 0210.91 - - Của bộ động vật linh trưởng RVC40 hoặc c c
1 0210.92 - - Của cá voi, cá nục heo vả cá heo (dộng vật có vú 

thuộc bộ Cetacea); của lợn biền vả cá nược (dộng 
vệt cỏ vú thuộc bộ Sirenia); của hải cấu, sư lử biển 
và con moóc (hải mã) (dộng vậl có vú thuộc phân 
bộ Pinnipedia):

RVC40 hoặc c c

0210.93 - - Của loài bò sáí (kể cả rán và rùa) RVC40 hoặc c c
1 0210.99 - - Loại khác: RVC40 hoặc c c

0301.1 1 - - Cá nước ngọt: WO
0301.19 - - Loại khác: WO
0301.91 : - - Cá hồi chấm (trout) (Salmo trutta, Oncorhynchus w o .....



Mâ số 
hàng hóa

.... 1
Mô tả hàng hóa6 ị Tiêu chí xuất \ ứ

mykiss, Oncorhvnchus clarkỊ Oncorhynchus ị 
aeuabonita. Oncorhỵnchus eilae, Oncorhvnchus i 
apache và Oncorhvnchus chrvsoeaster) I

i

0301.92 - - Cá chình (Aneuilỉa spp.) w o
0301.93 - - Cá chép (Cvprinus spp., Carassius spp., 

Ctenopharyngođon idellus. Hypophíhaỉmichthys 1 
spp., Cirrhinus spp.. Mvlopharvnsođon piceus, 
Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasseỉti. 
Leptobarbus hoeveni, Meealobrama spp.)'

w o

0301.94 - - Cá neừ vây xanh Đại Tây Dương và Thái Bình 
Dirơng (Thunnus thynnus. Thnnnus orientaỉis)

w o

0301.95 - - Cá nạìr vâv xanh phươns Nam (Thunnus 
maccovii)

W() Ị

i
0301.99 - - Loại khác: WO ;
0306.15 - - Tôm hùm Na Uv (Nephrops norveeicus) RVC40 hoậc CTSM .
0306.19

1

- - Loại khác, ké cả bột thô. bột mịn và viên của 
động vật giáp xác, thích hợp đùna làin thức ăn cho 
naười

RVC40 hoặc CTSIĨ

1
1 0306.34 - - Tôm hùm Na Uy (Ncphrops norve^icus) RVC40 hoặc CTSI1

0306.39
1i
t

- - Loại khác, ké cả bột thô, bột mịn và viên của 
động vật giáp xác, thích hợp dùns, làm Ihức ăn cho 
murời:

RVC40 hoặc C I S H

Ị

0306.94 - - Tôm hùm Na Ưv (Nephrops norvcạỉcus): RVC40 hoặc CTSIỊ
1 0306.99

I

- - Loại khác, kồ cả bột thô, bột mịn và viẽn của 
dộng vật giáp xác, Ihích hợp dùne Iàjn thức ăn cho 
nuirời: Ị

RVC40 hoặc CTSII

! 0307.43 - - Dône lạnh: RVC40 hoặc CTSI1 1
1 0307.49 - - Loại khác: RVC40 hoặc CTSI I 1
ị 0307.72 - - Đôn£ lạnh RVC40 heậc CTSH 1
; 0307.79 - - Loại khác: RVC40 hoặc CTSII
; 0307.83Ị---  - __ - - Bào ngư (Haliolis spp.) dông ỉạnh : RVC40 hoăc CTSI1 1

0307.84 - - Oc nhảy (Strombus spp.) đồng lạnh
1 ’ 
1 RVC40 hoặc CIS! 1

0307.87 - - Bào ngư (Haliotis spp.) ở đạne khác: RVC40 hoặc CTSII
0307.88 - - Ốc nhảy (Strombus spp.) ở dạns khác: RVC40 hoặc CTSỈ1
0307.92 - - Đông ỉạnh RVC40 hoặc CTSH
0307.99 - - Loại khác: RVC40 hoặc CTSII
0308.12 - - Đông lạnh RVC40 hoặc C'1'SH
0308.19 - - Loại khác: RVC40 hoặc CTSI1
õ308.22 ~ - - Đông lạnh RVC40 hoăc CTSI]■

; 0308.29 1 - - Loại khác: RVC40 lioặc CTSII
; 0308.30 Ị - Sứa (Rhopilcma spp.)' RVC40 hoặc CTSI1 ị



Mã số 
■ hàng hóa

Ị
MÔ tả hàng hóa

■ '"1
Tiêu chí xuất xứ !

0308.90 - Loại khác: RVC40 hoặc CTSII
0401.10 - Cỏ hàm lượnỉi chấl béo khôna quá 1% tính Ihco 

trọ ne lượng:
RVC40 hoặc CTSII

0401.20 - Cỏ hàm lượng chât bco trên 1% nhưng khôn tí; quá 
6% tính Iheo trọn£ lượng:

RVC40 hoặc CTSH

0401.40 - Có hàm lượng chât béo trên 6% nhưng không quá 
10% tính Ihco trọng lượne:

RVC40 hoặc CTSỈi

0401.50
i

- Cỏ hàm lương chất béo trcn 10% tính theo trọng 
lượn ạ:

RVC40 hoặc CTSIi

! 0402.10 - Dạng bộl, hạt hoặc cảc thổ rắn khác, cỏ hàm lưọns 
chất béo không quá 1,5% lính theo trọng lượng:

RVC40 hoặc CTSH

0402.21 - - Chưa pha Ihcm dường hoặc chất tạo naọt khác: RVC40 hoặc CTSỈ-I
0402.29 - - Loại khác: RVC40 hoặc CTS1I
0402.9 \ - - Chưa pha them dường hoặc chất tạo ngọt khác RVC40 hoặc CTSỈ Ỉ
0402.99 - - Loại khác RVC40 hoặc CTSH
0403.10 - Sữa chua: RVC40 hoặc CTSH
0403.90 - Loại khác: RVC40 hoặc CTSH
0404.10 - Whey vả whey đà cải biến, đà hoặc chưa cô đặc 

hoặc pha them đườne hoặc chất tạo rmọt khác:
RVC40 hoặc CTSH

0404.90 - Loại khác RVC40 hoặc CTS1 í
! 0405. í 0 - Bơ RVC40 hoặc CTSH
1 7)405.20 - Chất phét từ bơ sừa RVC40 hoặc CIS I I
ỉ 04Õ5Ì90” - Loại khác: RVC40 hoặc CTSH

0406.10 - Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kế cả 
pho mốt whcv, và curd:

RVC40 hoặc CTSH

0406.20 - Pho mát đă xát nhỏ hoặc đã làm thành bột, của tất 
cả các loại:

RVC40 hoặc CTSH

0406.30 - Pho mát đo. chế biến, chưa xát nhỏ hoặc chưa làm 
thành bột

RVC40 hoặc c  1SII

; 0406.40 - Pho mát vân xanh và pho mát khác có vân được 
sàn xuất lừ men Pcnicillium roqucíorti

RVC40 hoặc CTSH

0406.90 - Pho mát loại khác RVC40 hoãc CTSH
0407.11 - - Của gà thuộc loài Gallus domesticus: WO !

; 0407.19 - - Loại khác: WO
0407.21 - - Của gà thuộc loài Gall us domesticus WO
0407.29 - - Loại khác: WO
0407.90 - Loại ichác: WO
0408-1 1 - - Đã làm khô RVC40 hoặc c c
0408.19 - - 1 .oại khác RVC40 hoặc cc 1

! 0408.91 - - Dã làm khô RVC40 hoặc c c



Mã số 
hàng hóa Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuất xử

0408.99 - - Loại khác RVC40 hoặc c c
0409.00 Mật ong tự nhiên WO
0410.00 Sản phẩm ăn được aốc độna vật, chưa dược chi tiết 

hoặc ahi ở nơi khác
RVC40 hoặc c c i

0501.00 Tóc n^ười, chưa xử lý, dà hoặc chưa rửa sạch hoặc 
oột tẩy; phế liệu tóc ne ười

w o

0502.10 - Lông và lôna cứng của ìợn hoặc lợn lòi và phế 
liệu của chúng

RVC40 hoặc c c  ị
1

0502.90 - Loại khác RVC40 hoăc c c  !... * 1
0504.00 Ruột, bong bỏne vả dạ dàv dộne vật (Irừ cá), 

neuyên dạng và các mảnh của ch ú na, tươi, ướp 
lạnh, đône lạnh, muối, naâm nước muối, làm khỏ 
hoặc hun khỏi

RVC40 hoặc c c  ị
ì1

Iị
0505.10 - Lôim vũ dừng dể nhồi; lỏne tơ: RVC40 hoặc c c
0505.90 - Loại khác: RVC40 hoặc c c
0506.10 - Ossein và xương đa xử lv bầne axit RVC40 hoặc c c
0506.90 - Loại khác RVC40 hoặc c c  ị
0507.10 - Ngà; bột và phê liệu từ nsà RVC40 hoặc c c
0507.90 - Loại khác: RVC40 hoặc c c
0508.00

1

1

San hô và các châl liệu tươne tự, chưa xứ ]v hoặc dã 
sơ che nhưng chưa gia côns thêm; mai, vỏ động vật 
thân mềm, độna vật aiáp xác hoặc động vật da aai 
và mai mực, chưa xử lý hoặc đã sơ chế nhưna chưa 
căt thành hình, bột và phe liệu từ các sản phẩm trên

RVC40 hoặc cc

í ■I1

1 0510.00 Long diên hưane. hương hải lv\ chất xạ hương (từ 
cây Inrơng và hươu xạ); côn trims, cánh cứna 
cantharides; mật, đã hoặc chưa được làm khô; các 
tuyền và các sản phâm dộns vậi khác dùníĩ đc điều 
chê dược phẩm, tươi, ướp lạnh, đông lạnh hoặc bảo 
quản tạm thời dướỉ hình thức khác

RVC40 hoặc c c

!
i

. 0511.10 - Tinh dịch động vậi họ trâu, bò RVC40 hoặc cc
; 0511.91
ỉỉ

- - Sản phâra từ cá hoặc động vật ịiiíìp xác, động vật 
thân môm hoặc dộns vật thuỷ sinh không xươne 
sông khác; dộng vật đâ chêt thuộc Chương 3:

RVC40 hoặc cc

: 0511.99 - - Loại khác: RVC40 hoặc cc
0601.10 - Củ, thân củ, rỗ CỈL thân Ô112 và íhân rỗ, ờ dạnu nmì Ị RVC40 hoặc C.TSH

i 0601.20 - Củ, thân củ, rễ ciụ thân ống. thân rễ, dạne sinh 
I trưởng hoặc dạng hoa; cây và rỗ ran diếp xoăn:

Ị RVC40 hoặc CTSH

0602. ỉ 0 ■ - Cành giâm và cành ghép không có rễ: ; RVC40 hoặc CTSH
0602.20í 1 - Cây. cây bụi, đà hoặc không ghép cành, thuộc loại 

Ị cố quả hoặc qua hạch (nuts) ăn dược
RVC40 hoặc- cTSI-1

i 0602.30 - Cây dỗ quyên và cá}- azalea (cây khô - họ đỗ ị RVC40 hoặc CTSI-1i 0602.30 I 2 Cay dỗ quyển và cày azalea (cây khổ - họ đỗ I RVC40 hoậc CTSM

y  .................> - v



i\lã số 
hàng hóa Mô lả hàng hóa

1
Tiêu chí xuất xử

i quyên), đă hoặc không ehcp cành
0602.40 - Cây hoa hông, dâ hoặc không ghcp cành RVC40 hoặc CTSH 1
0602.90 - Loại khác: RVC40 hoặc CTSĨÌ 1

í 0701.10 - Đố làm giôiì£ w o
0701.90 - Loại khác: w o
0702.00 Cà chua, tư0'i hoặc ướp lạnh w o
0703,10 - Hành tây vá hành, họ: w o
0703.20 - Tỏi: w o  ;
0703.90 - Tỏi tâv và các loại rau họ hành, tỏi khác: w o

: 0704.10 - Súp lơ và súp lơ xanh (headed brocoli): w o
0704.20 - Cải Bruc-xcn w o
0704.90 - Loại khác: w o  i
0705.11 - - Xà lách cuộn (head lettucc) W()

; 0705.19 - - Loại khác w o
0705.21 - - Rau di ép xoãn rễ củ (Cichorium inly bus var. 

íbliosum)
W()

0705.29 - - Loại khác w o
0706.10 - Cà rốt và củ cải: w o
07 06" 90 - Loại khác w o  !
0707.00 Dưa dìUỘl và dưa chuột ri. lươi hoặc ướp lạnh w o  1

; 0708.10 - Dậu Hà Lan (Pỉsum sativum) w o
0708.20 - Dậu hạt (Viíìiia spp.. Phaseolus spp.)* w o
0708.90 - Các loại rau dậu khác w ó
0709.20 i - Măní> lây w o  '

! 0709.30 - Cà tím w o
0709.40 - Cẩn tây trừ loại cần củ (cclcriac) w o
0709.51 - - Nấm thuộc chi Áaaricus w o
0709.59 ! “ - Loại khác: w o
0709.60 - Qua ót thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta: w o
0709.70

ị
- Rau chân vịt, rau chân vịt New Zealand, rau chân 
vịt lô (rau chan vịt trồng trong vườn)

WC)

0709.91 - - Hoa a-ti-sô w o
0709.92 - - Ô liu w o
0709.93 - - Quà bí ne.0, quả bí và quả bầu (Cucurbita sppO w o
0709.99 - - Loại khác: w o
0710.10 - Khoai tây

ỉị1o£

0710.29 - - Loại khác w o
07 ỉ 0.30 - Rau chân vịL rau chân vịt New Zealand, rau chán 

vịt lê (rau chân vịt trồng trong vườn)
w o



Mã số 
hàng hóa

Mô tá hàng hóa Tiêu chí xuất xứ

07 ỉ 0.40 - Ngô ngọt w o  !
0710.80 - Rau khác w o
0710.90 1- Hỗn hợp các loại rau w o
0714.10 ỊỊ - Sắn: w o
0714.20 Ị - Khoai ỉang: RVC40 !
0714.30 - Củ íừ (Dioscorea spp RVC40
0714.40 - Khoai sọ (Coỉacasia spp.)* RVC40
0714.50 1- Khoai môn (Xanthosoma spp.)’ RVC40
0714.90 - Loại khác: RVC40 Ị
0801.11 - - Đã qua công đoạn làm khô RVC40 hoặc c c  ;
0801.12 - ’ Dừa còn nguyên sọ RVC40 hoặc c c
0801.19 - - Loại khác: RVC40 hoặc c c  ị
0801.21 ị - - Chưa bóc vỏ WO
0801.22 - - Đà hóc vỏ RVC40 hoặc c c
0801.31 - - Chưa bóc vỏ \v o
0802.11 - - Chưa bóc vỏ w o
0802.12 Ị - - Đã bóc vỏ RVC40 hoặc c c
0802.21 Ị - - Chưa bóc vỏ WO if
0802.22 ị - - Dã bóc vỏ RVC40 hoặc c c
0802.31 !Ị - - Chưa bóc vỏ WO i
0802.32 - - Đà bóc vỏ RVC40 hoặc c c
0802.41 - - Chưa bóc vỏ RVC40 hoặc c c
0802.42 - - Đã bóc vỏ RVC40 hoặc c c
0802.51 :! - - Chưa bóc vỏ RVC40 hoặc cc

0802.52 ;; — Đa bóc vỏ RVC40 hoặc c:c
0802.61 ;: - - Chưa bóc vỏ RVC40 hoặc c c
0802.62 11 - - Đã hóc vỏ RVC40 hoặc c c
0802.70 - Hạt cày côla (Cola spp.) RVC40 hoặc c c
0802.80 - Quả cau RVC40 hoậc c c

: 0802.90 - Loại khác RVC40 hoặc cc:
0803.10 - Chuôi lá RVC40 hoặc c c
0803.90 - Loại khác: I RVC40 hoặc c c
0804.10 - Quà chà là w o

' 0804.20 - Quá sung, vả w o
I 080430 - Quả dứa w o

0804.40 Ị - Quả bơ 1 w o
! 0804.50 • - Quả ôi, xoài và mans cụt: w o

0805.10 - Quả cam: \ v o
0805.21 - - Quả quýt các loại (kể cà quất) w o  1



Mã số 
hàng hóa
0805.22

Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuất xử

- - Cam nhỏ (Clementines) WO
0805.29 - - Loại khác w o
0805.40 - Quả bưởi, kể cả bưởi chùm w o  1
0805.50 - Quả chanh vàng (Citrus limon, Citrus limonum) 

và quả chanh xanh (Citrus auranlifolia, Citrus 
ỉati folia):

w o

0805.90 - Loại khác w o
0806.10 ’ -Tươi : WO
0806.20 - Khô w o
0807.11 - - Qua dưa hấu w o
0807.19 - - Loại khác w o
0807.20
0808.10

‘ Quả du cỉủ w o
- Quả táo (apples) w o

0808.30 - Quả lê w o
0808.40 - Quả mộc qua w o
0809.10 - Quả mơ w o
0809.21 - - Quá anh đào chua (Prunus cerasus) w o
0809.29 - - Loại khác w o
0809.30 • - Quá dào, kc cả xuân dào w o  ỉ
0809.40 - Quả mận và quả mận gai: WQ ị
0810.10 - Qua dâu tây w o
0810.20 “ Quả mâm xôi, dâu làm và dâu do (loganberries) w o
0810.30 - Quá [ý gai vả quả lv chua, đen, trăng hoặc đỏ w o
0810.40 - Quả num việt quâl, quà việt quấí và các loại quả 

khác thuộc chi Vaccinium
w o

0810.50 - Quả kiwi w o
08 ỉ 0.60 - Quả sâu ricng w o
0810.70 - Quả hồn£ vànạ w o
0810.90 - Loại khác: w o
0901.11

1
- - Chưa khử chất caíTcinc:

1 RVC40 hoặc cc
0901.12 - - Đã khử chât caffcine: RVC40 hoặc CTSH
0901.21 - - Chưa khử chất caíTcinc: RVC40 hoặc CTSĨI
0901.22 - - Đã khử chat calTcine: RVC40 hoặc CTSỈ1
0901.90 - Loại khác: RVC40 hoặc CTSH
0902.10 - Chò xanh (chưa ủ men) đỏim gói sẵn irọne lượn a 

không quá 3 kí>:
RVC40 hoặc cc

0902.20 - Chò xanh khác (chưa ủ men): RVC40 hoặc cc
0902.30 - Chè đcn (đã ủ men) và chè đã ủ men một phần, 

dóng gói sẵn trọng lượng không quá 3kg:
RVC40 hoặc C IS  l ĩ

Ị

0902.40 - Chè đcn khác (đã ủ men) và chè khác đâ ù men RVC40 hoặc CTSH
10



Mã số 
hàng hóa

Ị

MÔ tả hàng hóa Ị Tiêu chí xuất xử

một phàn;
0903.00 Chè Paraeoay (Matẻ) RVC40 hoặc c c
0904.11 - - Chưa xav hoăc chưa nahiẻn: ’ RVC40 hoăc c ci __
0904.12 - - Đã xav hoăc nshiên: 1 •* - 1RVC40 hoặc c  I S I1
0904.21 - - Đã làm khô, chưa xay hoặc chưa niihiên: RVC40 hoặc C I SI I !
0904.22 - - Đã xay hoặc nghiền: RVC40 hoặc CTSII ỉ
0905.10 - Chưa xay hoặc chưa nehicn RVC40 hoặc c c  Ị
0905.20 - Đã xav hoặc nghiền Ị RVC40 hoặc c c  ị
0906. ĩ 1 - - Qué (Cinnamomum zeylanicum Blume) Ị RVC40 hoặc c c  :
0906.19 - - Loại khác : RVC40 hoậc cc:
0906.20 - Đã xay hoặc nghiền ; RVC40 hoặc C I SM
0907.10 - Chưa xay hoặc chưa nghiền RVC40 hoặc c c  i
0907.20 - Dà xay hoặc nahiền RVC40 hoặc c.:c:
0908.11 - - Chưa xav hoặc chưa nahiồn ị RVC40 hoặc c c
0908.12 - - Dà xay hoặc níĩhiên 1RVC40 hoặc c c
0908.21 “ - Chưa xay hoặc chưa nghiền Ị RVC40 hoặc c c
0908.22 - - Dà xav hoặc nẹhiên  Ị RVC40 hoặc c c
0908.31 - - Chưa xav hoặc chưa nehicn  Ị RVC40 hoặc cc
0908.32 - - Đã xay  hoặc nghiên Ị RVC40 hoặc c c
0909.21 - - Chưa xay hoăc chưa nahiền iSr.. 1 RVC4Í) hoặc c c
0909.22 - “ Đà xav hoặc nghiên RVC40 hoặc c c
U909.3 ỉ - - Chưa xay hoặc chưa nahièn RVC40 hoặc c c
090932 - - Đà xay hoặc nghiền ; RVC40 hoặc c c
0909.61 - - Chưa xay hoặc chưa nehiền: RVC40 hoặc c c
0909.62 - - Đã xay hoặc nshiền: RVC40 hoặc c c
0910.11 1 - - Clnra xav hoặc chưa nshiền RVC40 hoặc c c  !
0910.12 i - - Dà xay hoặc nshiẽn RVC40 hoặc c c
0910.20 ; - Nghệ tây RVC40 hoặc c c
0910.30 'N g h ệ  (curcuma) RVC40 hoăc c c  í
0910.99 - - Loại khác:

ị
RVC40 hoặc CTSH

1001.11 I “ - Hạt eiông WO 1
1001.19 1 - - Loai khác w o
1001.91 ị * - ĩlạt giông W()
1001.99 ; - - Loại lchác: W()
1002.10 ! - I I ạt <ùốn£ w o
1002.90 - Loại khác w o
1003.10 - Hạt giỏng w o  !
1003.90 1 - Loại khác w o
1004.10 i - Hạt ÉÚông

ị

w o  1

11
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M fí số 
hàng hóa ỈM ổ tá hàng hóa Tiêu chí xuất xứ Ị

1004.90 - Loại khác WO
1005.ỉ 0 - Mat ai ống;• ^ o w o
1005.90 - Loại khác: w o
1006.10 - Thóc: w o
1006.20 - Gạo lứt: w o
1006.30 - Gạo dã xál loàn bộ hoặc sư bộ, đã hoậc chưa dược 

đánh bóng hoục ho (elazcd):
\ v o Ị

ỉ 006.40 -Tấm : w o
1007.10 - Hạt iụônỉị w o
1007.90 - Loại khác w o
1008.10 - Kiều mạch w o
1008.21 - - Hạt giống w o
1008.29 - - Loại khác w o
] 008.30 - 1 iạt câv thóc chim (họ lúa) w o
1008.40 - Hạt kê Fonio (DiíiiUiria spp.) w o
1008.50 - Hạt diộni mạch (Chenopocìium quinoa) w o
1008.60 1- Lúa mì lai ỉúa mạch den (Triticale) w o  ;
1008.90 - Níiữ cốc loại khúc w o

” i 101.00 Bột mì hoặc bột mcslin RVC40 hoặc c c
1102.20 - BỘL nuô RVC40 hoặc c c  ị
1102.90 - Loại khác: RVC40 hoặc c c  ị
1103J 1 - - Của kìa mì RVC40 hoặc c c

1103.13 - - Của nt>ô RVC40 hoăc c c  1
1103.19 - - Của nejj cốc khác: RVC40 hoặc c c
1103.20 - Dụng viẻn RVC40 hoặc CTSH
1104.12 Ị - - Của yen nì ạch RVC40 hoặc c c  Ị
1104.19 - - Của ntíũ côc khác: RVC40 hoặc c c  1

] ỉ 04.22 - - Của ven mạch RVC40 hoặc CC 1
1104.23 - - Của ngô RVC40 hoăc c c  i... .. - ---- i
ỉ 104.29 - - Của ĨÌÍIŨ cỏc khác: RVC40 hoặc c c  [
1104.30 ị - Mâm lieu côc, nguyên dạng, xay. võ’ mảnh hoặc 

nahiền
RVC40 hoặc c c

1105.10 - Bột, bột thô và bột mịn RVC40 hoặc cc
1105.20 - Dạn lì mảnh Ị át, hạt và vicn R.VC40 hoặc CTS1 i
1 106.10 - Từ các loại rau dậu khô thuộc nhỏin 07.13 RVC40 lioặc cc
ỉ 106.20 - Từ cọ saao hoặc từ rẽ hoặc thân củ thuộc nhóm 

07.14:
RVC40 hoặc cc

1106.30 - Từ các sàn phấm thuộc Chương 8 RVC40 hoặc cc
í 107.10 j - Chưa ran Lì RVC40 hoặc cc



Mã số 
hàng hóa

MÔ tí! hàng hóa Tiêu chí xuất xử

1107.20 - Đă rang RVC40 hoặc CTSI ỉ
1108.11 - - 'rinh bột mi 1RVC40 hoặc c c
1108.12 - - Tinh bột ngô Ị RVC40 hoặc c c
1108.13 - - Tinh bôt khoai tâv ; RVC40 hoặc c c
1108.14 - - Tinh bột sắn ; RVC40 hoặc c c
1108.19 - - Tinh bột khác: ì RVC40 hoặc c c
1108.20 - Inulin ị RVC40 hoặc c c
1 í 09.00 Gluten lúa mì, đã hoặc chưa làm khô ị RVC40 hoặc c c  !
1201.10 - Hạt ai ống 1 w o  !
1201.90 - Loại khác w o  Ị
1202.30 - Hạt giống w o
1202.41 - - Lạc chưa bóc vỏ w o
1202.42 - - Lạc nhân, đã hoặc chưa vở mảnh RVC40 hoặc cc
1203.00 Cùi (cơm) dừa khô \ v o
1204.00 Hạt lanh, đẫ hoặc chưa YỞ mảnh RVC40 hoặc c c
1205.10 - Hạt cải dầu cỏ hàm lượng axit crưxic thấp \V() i
1205.90 - Loại khác WO !

; 1206.00 Hạt hướng dương, đã hoặc chưa vỡ mảnh w o
: 1207.10 - Hạt cọ và nhân hạt cọ: w o  ỉ

1207.2] ị - - Hạt giống w o
; 1207.29 !ị - - Loại khác w o

1207.30 iì - Hạt thầu dầu w o
t 1207.40 - Hạt vừng: w o
' 1207.50 - Hat mù tat 1 ' * \v o
1 1207.60 1- Hạt rum (Carthamus tinctorius) w o
I 1207.70 - Hạt dưa (melon seeds) WQ

1207.91 - - Hạt thuốc phiện w o
1207.99 - - Loại khác: w o
1209.10 - Hạt củ cải đườna (sugar beet) RVC40 hoặc c c

ị 1209.21 - - Hạt cỏ linh lảng (alfalfa) RVC40 hoặc c c
; 1209.22 - - Hạt cỏ ba lá (Triíblium spp.) RVC40 hoặc cc

1209.23 Ị - - ĩlạt cỏ đuôi trâu RVC40 hoặc c c
í 1209.24 - - Hat cỏ kentuckv màu xanh da tròi (Poa pratensis 

L.)
RVC40 hoặc c c

ị 1209.25
Ị

- - 1 lạt cỏ mạch đen (Lolium multiílorưm Lam., 
Lolium perenne L.)

RVC40 hoặc c:c

; 1209.29 - - Loại khác: RVC40 hoặc c c
1 1209.30
Ị

- Hạt của các íoại cây thân cỏ trồne chủ vếu đc !ấv 
1 hoa

RVC40 hoặc cc

ỹ



Mà số 
hàng hóa

MÔ lá hàng hóa Tiêu chí xuất xử

1209.91 - - Ilạ trau: RVC40 hoặc c c
1209.99 - - Loại khác: RVC40 hoặc cc
1210.10 - lĩubỉong, chưa nghiền và chưa xay thành bột và 

chưa ỏ' dạng viôn
WO

1210.20 - Hublong, dã rmlìièn, đã xay thành bột hoặc ở dạng 
viên; phấn hoa bia

RVC40 hoặc CTSI ỉ

121 1.20 - Rỗ cây nhân sâm w o
1211.30 - Lá coca w o  Ị
121 1.40 - Thân câv anh túc w o
12! 1.50 - Cãv ma hoàng w o
121 1.90 - Loại khác: w o
1212.21 - - Thích hợp dùng làm thức ăn cho người: ; \ v o
1212.29 - - Loại khác: w  0  1
1212.91 - - Củ cải đường w o
1212.92 - - Quả minh quyểt (carob) RVC40 hoặc cc
1212.93 - - Mía đường: RVC40 hoặc c c
1212.94 - - Rc rau diếp xoăn RVC40 hoặc c c
1212.99 - - Loại khác: RVC40 hoặc c c
1213.00 Rơm, rạ và irán từ câv naũ cốc, chưa xử lý. dã hoặc 

chưa băm, níihiền, ép hoặc làm thành dạng viên
WO

i
1214.10 - Bột ihỏ và viên cỏ linh lảng (alfalfa) RVC40 hoặc c c  Ị
1214.90 - Loại khác RVC40 hoặc c c
130] .20 - Gôm Á rộp WO
1301.90 ' - Loại khác: w o
1302.11 - - Thuốc phiện: RVC40 hoặc c c
1302.12 - - Từ cam Ihảo RVC40 hoặc c c
1302.13 - - Từ hoa bia (hublong) RVC40 hoặc c c
1302.14 ** - Từ cây ma hoàng RVC40 hoặc c c
1302. ỉ 9 - - Loại khác: RVC40 hoặc c c
1302.20 - Chất pectic, muối của axil pectinic và muối của 

i axit pectic
RVC40 hoặc c c 1

"T 3 Õ2 . 3 1 ị - - Thạch rau cầu (aear-agar) RVC40
" 1302.32 - - Chat nlìâỵ và chát làm đặc. làm dày, đã hoặc 

chưa biến đổi. thu dược từ quả minh quyết, hạt 
minh cỊiìyốt hoặc hạt miar

RVC40 hoặc c c

1

1302.39 - - Loại khác: RVC40 hoăc c c
~ 1401.10 - Tre

1
w o

1 1401.20 - Song, mảy: w o
' 1401.90 - Loại khác w o
1 1404.20 - Xơ của cây bôn ụ RVC40 hoặc c c

14



Mẫ số Ị Ỉ\/I ~ • 1 ' u '1 ì r_ z MÔ tả hàng hóa hang hoa
Tiêu chí xuất xử

1
1404.90 ỉ - Loại khác: RVC40 hoặc c c  !
1501.10 - Mờ lợn iừ mỡ lá và mỡ khổ

I

iị

RVC40 hoặc c c  hoặc ; 
khôn2 YCU cầu chuvcn 1 
đổi mà sổ hàne hóa với : 
điều kiộn hàníĩ hóa được 
sản xuàt bãna phtrơivsỊ 
pháp tinh che

1501.20 - Mỡ lợn khác 1
ị

[
I

RVC40 hoặc cc  hoặc ■ 
khòns Y êu càu chnvên 
dôi mà sỏ hà liu hỏa với i 
điều kiện hàns hóa dược 
sản xuát bãna phươnu ; 
pháp tinh chò

1501.90 : - Loai khácị

ị
íii

RVC40 hoặc cc  hoặc 
khôn Si yêu cẩu chu ven 
đỏi mà sỏ hàna hóa với 
điêu kiộn hànìì hỏa dược 
san xuât băn<i phương 
pháp tinh ché

ị ỉ 502.10 Ị - M ờ tallow
Ị I 

1 i
I 1 1
; Ị 1

RVC40 hoặc cc  hoặc 
khónii Yỏu cầu chuyển 
đỏi mà sô hùnu hỏa với 
diều kiện hàiiíì hóa được 

■ san xuât băns plurơnụ 
pháp tinh che

: 1502.90

i1ị

Ii

- Loại khác: ; RVC40 hoặc c c  hoặc 
* . khôn a vèu cau cliuvền

ị dôi má sò hàníi hóa \ ởi 
i diều kiện hà nu hóa dược

Ị san xuât bân a phu ơn u
Ị pháp tinh che

1 1503.00
1
Ị

1
Ị

i

Stearin mơ lợn, dầu mờ lợn, olcosíearin, đầu oleo 
và dàu mỡ (dầu tallow), chưa nhũ hoá hoặc chưa 
pha trộn hoặc chưa chế biến cách khác

1 RVC40 hoặc cc  hoặc 
Ị khôn 2 vêu cầu chu yen 

dôi mà sỏ hà na hóa với 
điều kiện hànụ hóa được 
sản xuất bane pỉurơnu 
pháp tinh che

ị 1504.10 - Dâu gan cá và các phân phân đoạn của chúng:

Ị

RVC40 hoặc c c  hoặc 
không yêu cầu chuven 
doi mà số hàna hóa với 

1 diêu kiện hà nu hóa dược 
; sán xuât bím ° phưưnsi 
• pháp linh che

1504.20 j - Mỡ và dầu và các phàn phan doạn của chúníi, từ RVC40 ho ộc cc  hoặc



Mã số 
hàng hóa Mô tá hàng hóa

'1
Tiẽu chí xuất xứ

cá, trừ dâu gan cả: không yêu câu chuvên 
dối mã sô hàníi hóa với 
diều kiộn hàng hóa đirực ị 
san xuất bane phương ■ 
pháp tinh chế

1504.30 - Mỡ và dầu vả các phàn phân đoạn của chúng, từ 
dộne vậl cỏ vú ở biến

RVC40 hoặc c c  hoặc 
không YCU câu clniycn 
dổi mã số hùn 2 hóa với 
đi cu kiện hàng hóa dược 
sản xuất bàng phương 
pháp linh chế i

1505.00

1

Mo’ ỉôn£> và chất béo thu diro’c lừ mờ lông (kế cả 
lanolin)

RVC40 hoặc CC hoậc ; 
khôn ụ vêu cầu chuyển ’ 
dổi mà số hàng hóa với 
diều kiện hàng hóa (lược 
sản xuất băn ạ phương 
pháp linh ché

] 506.00

Ị

Mỡ và dầu dộng vật khác và các phần phân đoạn 
của chúntí, dà hoặc chưa tinh chế, nhưng không 
thav đoi vồ mặt hoá học

1

RVC40 hoặc c c  hoặc 
khôna veil cầu chuvcn 1 
đổi mã số hàng hỏci với 
điều kiện hàn2 hóa dược 
sán xuất bànạ, phương ; 
pháp tinh ché ;

1507.10 - Dầu thô, đã hoặc chua khử chất nhựa RVC40 hoặc c c  1
1508.10 - Dầu thò RVC40 hoặc c c  1

: 1508.90
I

ỉ

- Loại khác RVC40 hoặc CC hoặc; 
kliônu yêu càu chuvcn 
dổi mẫ số hàng hóa với 
diều kiện hàne hỏa dược 
sản xuất bằng phưonụ ; 
pháp tinh chế*

1509.10 - Dầu neuvên chat (virgin):

i
\

RVC40 hoặc c c  hoặc 
không yêu càu chuyen 
đổi mã số hàng hóa với 
diều kiộn hàns hỏa dirợc ' 
sản xuất bằna phưưim j 
pháp tinh ché

1509.90 - Loại khác: RVC40 hoặc c c  hoặc 
khôna VCU câu chuvèn 
đỗi mã số hàng hỏa với 
điều kiện hảng hóa dược 
sản xuất bằng phưone 
pháp tinh chế

f T m o o Dầu khác và các phàn phan đoạn của chúng, thu RVC40 hoặc c c  hoặc

ỉ 6



Mã số 
hàng hỏa Mô tà hàng hỏa Tiêu CỈ1Í xuất Xử

được duv nhât từ ô liu, đă hoặc chưa tinh chẽ. 
nhưnR chưa thav đổ ĩ vè mặt hoá học. ke cả hỗn hợp 
của các loại dầu nà)' hoặc các phần phân đoạn của 
các loại dầu này vói dầu hoặc các phân phân đoạn 
của dầu thuộc nhóm ỉ 5.09

khôna vẽu câu chuvẻn ' 
dôi mà sô hàim hóa với 
diều kiộn hàrm hỏa đirọc Ị 
sản xuâi băn ũ phươna : 
pháp tinh chế :

1511.10 -D ầu  thô RVC40 hoặc c c
1511.90 - Loại khác: ! RVC40 hoặc cc
1512.1 Ị - - Dầu thô RVC40 hoặc c:c
1512.19 - - Loại khác: ị

í
RVC40 hoặc c c  hoặc 
khôna Y ê u  câu chuycn 
đôi mà sỏ hànụ hóa với 
diêu kiện hàriii hóa <JƯỌ’C 
san Nuàt bảna phươnụ 
pháp tính chế

1512.21 - - Dầu thô, đã hoặc chưa khử cossypoỉ RVC40 hoặc c c  ;
1512.29 - - Loai khác; 

■

1
I

iI

RVC40 hoặc c c  hoặc Ị 
khôna yêu call chuvcn ị 
đỏi mà số hànu hóa với 
điều kicn hàna hóa dirực Ị 
sản xuât hãn 11 pliươniị ; 
pháp linh chc

1513.11 - - Dầu ihò RVC40 hoặc c c  I
1513.19 - - Loại khác: RVC40 hoặc c c  1

1513.21 - - Dâu thô: Ị RVC40 hoăc c c  '
1513.29 1 - - Loai khác:ỉ - -

j * j 
! RVC40 hoăc c c  i

1514.11 ; - - Dầu thô

ỉỉ
Ị

ì *
I RVC40 hoặc c c  hoặc ị 
1 khòrm YỎU câu chuvủn ! 
i dôi mà sò hànsi hỏa với ■ 
Ị đi cu kiện hân 11 hóa dược 
1 sàn xuất bànv phươnu 

pháp tinh chè
1514.19 - - Loại khác:

1

ị

RVC40 hoặc cc hoặc 
khỏim VCU cảu chuvên 
dôi mã so hàn£ hóa với 
điều kiện hànn hóa dược 
san XIUÌI bà nu phirưim 
pháp tinh chê !

1514.91
ịi

1

- - Dâu thô: RVC40 hoặc C‘C hoặc 
không yẻu câu chuyên 
đỏi mã sỏ hàn 11 hóa với 
di cu kiện hàrm hóa thrực 
sàn xuất barm pỉnrơim

I pháp tinh chế



Mà số 
hàng hóa

Mô tá hàng hóa ỉTiêu chí xuât xử

1514.99 - - Loại khác: RVC40 hoặc CC hoặc 
khônạ you cầu chuyổn 
dổi mà sô hàn2 hỏa với ! 
điều kiộn hàng hóa được Ị 
sản xuất bang phương ; 
pháp tinh ché

i 1515.II - - Dẩu thỏ RVC40 hoặc c c

1515.19 - - Loại khác RVC40 hoặc CC hoặc 
không yêu cầu chuvồn 
dổi m ũ  số hànu hóa với 
điều kiện hàn ụ hỏa được 
sản xuất bằim phương 
pháp linh chế

ỉ 515~21 - - Dầu thô RVC40 hoặc cc
1515.29

I

- - Loại khác:

[

RVC40 hoặc c c  hoặc 
không ycu càu chuyên 
đổi mã số hàng hỏa với 
đièu kiện hàna hỏa dược 
sản xuất bằng phương 
pháp tinh chế

’ 1515.30 1
! I 
s 1

íỉí
I__ ________:

- Dâu thâu dâu và các phân phân đoạn của dâu thâu 
; dầu:

RVC40 hoặc c c  hoặc 
không VCU cảu chuyên 
đổi mã số  hàrm hóa với 
diều kiộn hàrni hỏa dược 
sản xuất bằna phương 
phủp tinh chế ị

' Id 15.50 - Dau hạt vừiiLi và các phân phân doạn của dâu hạt 
vừns:

RVC40 hoặc c c  hoặc ; 
không veu câu chuyên  
đổi mã số hảng hóa với 
đicu kiện hàng hóa dược 
sản xuất bàng phươns ’ 
pháp tinh chế ị

1515.90
ịiị

- Loại khác:

ỉ

RVC40 hoặc c c  hoặc • 
không yêu câu chuyên 
đổi mã số hàníĩ hóa với 
di cu kiện hàns hóa đirực ' 
sản xuất bàng phương 1 
pháp tinh chế

1516.10

ỉ
i

■ - Mờ và dầu độn 11 vậl và các phần phân do an của 
chúng:

1
ỉ

RVC40 hoặc CC hoặc 
không yêu cầu clmvển 
đổi mà số lìànii hỏa vói : 
diều kiộn bản 12, hỏa dược ị 
sản xuất bans phươnạ

í[ .. _. . . . .
1
I ........ ..................

1 pháp tinh chế



Mà số 
i hàng hóa

— . . . .

MÔ tẩ hàng hỏa Tiêu clìí xuất xử

15 ló.20

1

- Chất béo và dầu thực vật và các phần phân đoạn 
của chúng:

RVC40 hoặc cc hoặc 
không Yêu câu ch liven 
ớối mã số hàna hóa với 
điều kiện hàn £ hỏa cỉưọc 
sản xuấi ban LI phươnụ 
pháp tinh che

, 1517.10

1

- Margarin, trừ loai marearin lỏng: RVC40 hoặc cc hoặc 
khôn a ■ vêu càu CỈ1U ven 

í đối mà số ỉiànu hỏa vói 
1 diều kiện hàng hỏa dược 
1 san xuất bán<5 phu'ơn 11 
I pháp tinh ché

! 1517.90

1 ỉ

ìị

- Loại khác:
í
i
1

1

RVC40 hoặc c c  ho ặc 
Ị khôn2 YỎU cằu chuvcn 
: dổi nrà sỏ hà nu hóa với 

diêu kiện hànụ hỏa dirọc 
; sán xuất bans phươniỊ 
ị pháp tinh chê

! 1518.00
1

Chất béo và dầu dộns vật hoặc thực vật và các phần 
phân đoạn của chúne, đà đun SÔL oxv hoá, khử 
nước, sulphat hoá. thổi khô. polvmc hoá bana cách

• RVC40 hoặc cc hoặc 
» khỏne veu câu chuyên 
I đôi mã sỏ hàna hóa với

đun nón a tron í! chân k hône hoặc tron 2 khí trơ hoặc dicu kiện hànụ hóa dirực ị
bằng biện pháp thay đổi về mặt hoá học khác, irừ I sàn xuất bane phưưng !
loại thuộc nhóm 15.16: các hỗn hợp hoặc các chá : pháp tinh chế !

I phẩm không ăn được từ chất béo hoặc dầu đ ộ n e  vật ị Ị
I hoặc thực vật hoặc từ các phần phân doạn của các í I
I loại chất bco hoặc dầu khác nhau thuộc Chương 
ị này, chua được chi tiẽt hoặc ghi ở nơi khác

520.00 I Glyxerin,I
: ạlyxerin ị *

thô; nước lilyxerin và dunu dịch kiềm RVC40 hoặc c c  hoặc!
khônu YÔU cầu c l n i Y c n  ; 

đôi mà sỏ hànạ hóa với 
điều kiện hàna hỏa dược 
sân xuất bane phirơno 
pháp tinh chê

521.10 - Sáp thực vật

1521.90 - -Loại khác:

RVC40 hoặc CC hoặc: 
không yêu cầu chuyền 
dôi mà sỏ hàiiíi hòa với 
di cu kiện hànu hỏa được 
sản xuất bans pluramz 
pháp tinh chế
RVC40 hoặc CC hoặc. 
không vèu càu chuycn ■ 
đôi mã sô hànii hỏa với 
d i cu kiện hang hóa dược I

íí> A



ỈM ã so 
là 11» hóa Mổ tà hàng hóa rtlí A 1 r Ả , f1 i e u  chí xtiat XU’

sân xu fit bím 11 pluKĩnụ 
pháp tinh chế Ị

1522.00 Chat nhờn; bã, cặn còn lại sau quả trình xử lý các 
chất béo hoặc sáp cỉộng vật hoặc thực vật

RVC40 hoặc^CC hoặc 
không yeu cầu chuyển 
dổi mã số hàng hóa với 
đicu kiện hàne hỏa dược ; 
sản xuất bang phưưng 
pháp tình chế

1601.00 Xúc xích và các sản phấm lương tự làm từ thiu tù' 
phụ phâm dụne thịt sau giết mô hoặc Lỉét; các che 
pham thực phấm í ừ các sán phấm dó

RVC40 hoặc c c

1602.10 - Chế phẩm đồnẹ nhất: RVC40 hoặc c c
1602.20 - Từ ẹan động vật RVC40 hoặc e c
1602.31 - - Từ gà tây: RVC40 hoặc c c
1602.32 - - Từ gả thuộc loài Gaỉlus domesticus: RVC40 hoặc c c
1602.39 - - Loại khác RVC40 hoặc c c
160141 - - Thịt mông đùi (ham) và các mảnh của chúng: RVC40 hoặc c c
1602.42 — 1 hit vai nguyên miếng và cắt mảnh: RVC40 hoặc c c
1602.49 - - Loại khác, kê cả các sản phâm pha trộn: RVC40 hoặc c c  ;
1602.50 - Từ độn a vặt họ trâu bò RVC40 hoặc c c
1602.90 - Loại khác, kê cả sản phâm chê biôn lừ tiêt dộng 

vật:
RVC40 hoặc c c  Ị

1604.11 ; - - Từ cá hồi: RVC40 hoặc c c
1604.12 - - Từ cả trích nước lạnh: RVC40 hoặc c c
1604.13 - - Từ cá trích dầu, cá trích xương và cá trích kê 

hoặc cá trích com:
RVC4G hoặc c c  !

1604.14 - - Từ cá ngừ dại dương, cá ngừ văn và cá na ừ' ba 
chấm (SartUi spp.):

RVC40 hoặc c c

1604.15 - - Từ cá nục hoa: RVC40 hoặc cc
1604.16 - - Từ cá corn (cá trỏ nil): RVC40 hoậc c c
1604.17 - - Cá chình: RVC40 hoặc c c  ị
1604.18 - - Vây cá mập: RVC40 hoặc c c
1604.19 - - Loại khác: RVC40 hoặc c c
1604.20 - Cả dà được ché biến hoặc bảo quản cách khác: RVC40 hoặc c c
160431 - - Trửna cá tầm muối RVC40 hoặc c c
1604.32 - - Sản phâm thay thê trứng cá tâm muôi RVC40 hoặc c c
1605.10 - Cua, ghẹ: RVC40 hoặc c c  1
1605.21 - - Khônơ đóna bao bì kín khí RVC40 hoãc c c  !
1605.29 - - Loại khác: RVC40 hoặc c c  1
1605.30 - Tôm hùm RVC40 hoặc CC

V  20®



Mã số 
hàng hóa Mô íá hàng hóa Tiêu chí xuất xử Ị

1605.40 - Động vật giáp xác khác RVC40 hoặc c c
1605.51 - - Hàu RVC40 hoặc c c
1605.52 - - Điệp, kể cả điệp nữ hoàng RVC40 hoặc c c
1605.53 - - Vẹm (Mussels) RVC40 hoặc c c
1605.54 - - Mưc nana và imrc one: RVC40 hoãc c c  ỉ
1605.55 - - Bạch tuộc RVC40 hoặc c c  1
1605.56 - - Nehcu (naao), sò RVC40 hoặc c c
1605.57 - - Bào ngư: RVC40 hoặc c c
1605.58 - - Ốc. trừ ốc biển RVC40 hoậc c c
1605.59 - -  Loại khác 1 RVC40 hoặc c c
1605.61 - - Hải sâm ! RVC40 hoặc c c
1605.62 - - Cầu eai ỉ RVC40 hoãc c c
1605.63 - - Sứa RVC40 hoặc c c
í 605.69 - - Loại khác RVC40 hoặc c c
1701.12 - - Đườnc; củ cải JIVC40 hoặc c c
1701.13 - - Đườn£ mía dã nêu trona Chủ eiải phân nhỏm 2 

! của Ch ươn a này
RVC40 hoặc c c

: 1701.14 - - Các loại đườne mía khác RVC40 hoặc c c
1701.91 - - Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu RVC40 hoặc c c
1701.99 - - Loại khác: RVC40 hoặc c:c
1801.00 :

!
; Hạl ca cao, dã hoặc chưa vỡ mảnh, sổĩìíị hoặc dã 
1 rane

RVC40 hoặc c c

1802.00 Vỏ quá, vồ hạt, vỏ lụa và phế liệu ca cao khác RVC40 ho tie c c  ;[
; 1806.3] 1- - Có nhân RVC40 hoặc C'l'SH !

1806.90ị j: - Loại khác: RVC40 hoặc CTSII
ị 1902.11 - - Có chửa trứne RVC40 hoạc c c
I 1902.19 - - Loại khác: RVC40 hoặc c c  1

1902.20
Ị

-S ản  phâm từ bột nhào dà dược nhồi, dà hoặc chira 
nấu chín hay chế biến cách khác:

RVC40 hoặc c c  ;
j

' 1902.30 I - Sản phảm từ bột nhào khác: RVC40 hoặc c c
1 1902.40ị Ị - Couscous RVC40 hoặc c c  ị

1903.00 1 Sản phẩm từ tinh bột sán và sản phẩm thay thế chế 
1 biến lừ tinh bột, ở dạ nu mảnh, hạt, bột xay, bột rây 

hav các dạ nu tươns tự

RVC40 hoặc cc
ị

: 1904.10
1

- Thực phẩm chế biến lliii dirợc từ quá trình ra no 
hoặc nố ngũ cốc hoặc các sản phẩm nsũ cốc:

RVC40 hoạc c c  1
i

ị 1904.20 - Thực plìâm chẽ biên từ mánh neù côc chưa rano 
1 hoặc từ hỗn hợp của mảnh neù cốc chưa ran£ và 
ị mảnh nau côc dã ran2 hoặc nsù cốc đã nố:

RVC40 hoặc c c  j

1 1904.30 ị - Lúa mì huleur RVC40 hoặc c c



Mã sỏ 
hàng hóa Mô í ả hàng hỏa nn » A ) r Ẩ . rI ieu chi xuat XU’

1904.90 - ỉ,oai khác: RVC40 hoặc c c  ’
2001.10 - Dưa chuột và dưa chuột ri RVC40 hoặc c c
200 Ị.90 - Loại khác: RVC40 hoặc c c
2003.10 - Nam thuộc chỉ Agaricus RVC40 hoặc cc
2003.90 - Loại khác: RVC40 hoặc c c
2004.ỉ 0 - Khoai tây RVC40 hoặc c c
2004.90 - Rau khác và hồn họp các loại rau: RVC40 hoặc c c
2005.10 - Ríiu dồns nhải: RVC40 hoặc c c
2005.20 - Khoai tây: RVC40 hoặc c c
2005.60 - Mãng tây RVC40 hoặc c c
2005.70 - Ỏ liu RVC40 hoặc c c
2005.80 - Nlịô nuọt ( /c a  mavs var. saccharata) RVC40 hoặc c c  1
2005.91 - - Mans tre RVC40 hoặc c c  I
2005.99 - - Loại khác: RVC4ÕhoặcCC
2006.00

Ị

Ị

Rau, qua* quả hạch (nuts), vỏ quả và các phàn khác 
của cay, dược bảo quản bằng đường (dạim khô có 
lẩm dường, ngâm Lrong nưởc đường hoặc bọc 
đường)

RVC40 hoậc c c

2008. [ 1 - - Lạc: RVC40 hoặc cc
r  200 IU 9 - - Loại khác, kể cả hỗn hợp: RVC40 hoặc c c  Ị
1 2008.20 I * Dứa: RVC40 hoặc cc
1 200830 1 - Quả thuộc chi cam quỵt: RVC40 hoặc c c  Ị
; 2008.40 - Qim lủ RVC40 hoặc c c
1 2008.50 - Mơ RVC40 hoặc c c

2008.60 - Anh dào (Cherries): RVC40 hoặc c c
2008.70 j - Đào, kể cả quả xuân dào: RVC40 hoặc c c
2008.80 - Dâu tâv RVC40 hoặc c c  j

: 2008.9 ỉ - - Lõi cây cọ RVC40 hoặc c c
2008.93 - - Quả nam việt quâí (Vaecinium macrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaca):
RVC40 hoặc c c

Ị 2008.97 - - Dạnạ hỗn hợp: RVC40 hoặc cc
2008.99 - - Loại khác: RVC40 hoặc c c
2009.1 1 * - Dônu ỉạnlì RVC40 hoặc c c  i

'2009-12 ỉ - - Không đônạ lạnh, với trị £>iá Brix không quá 20 RVC40 hoặc c c
2009. i 9 I - - Loại khác RVC40 hoặc c c
2009.21 ! - - Vói trị eiá Brix không quá 20 RVC40 hoặc cc

' 2009.29 - - Loại khác RVC40 hoặc cc Ị
1 2009.3! - - Vói trị giá Brix khôna quá 20 RVC40 hoặc cc
i~~2C)09.39 - - Loại khác RVC40 hoặc cc ị



Mã số 
hàng hóa

1
Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuât xừ

2009.41 - - Với trị giá Brix khôrm quá 20 RVC40 hoặc c c
2009.49 - - Loại khác RVC40 hoặc c c
2009.61 - - Với trị aiá Brỉx khône quả 30 RVC40 hoặc c c
2009.69 - - Loại khác RVC40 hoặc c c
2009.71 - - Với trị gỉá Brix khỏng quá 20 RVC40 hoặc c c
2009.79 - - Loại khác RVC40 hoặc c c
2009.81 - - Quả nam viộl quất (Vaccinium irmcrocarpon, 

Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitis-idaea):
RVC40 hoặc c c

2009.89 - - Loại khốc: RVC40 hoặc c c
2009.90 - Nước ép hỗn hợp: RVC40 hoậc c c
2101.11 - - Chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc: ị RVC40 hoặc c c
2101.12 - - Các chế phẩm có thành phần cơ bản là các chất 1 

chiêt xuất, tinh chất hoặc các chât cỏ dặc hoặc có 
thành phần cơ bản là cù phê:

RVC40 hoàc c c Ịiíi1ị
2101.20 - Chât chict xuât, tinh chât và các chât cô đặc, từ 

chè hoặc chè Paragoay, và các chế phấm có thành 
phần cơ bản là các chất chiết xuất, tinh chât hoặc 
các chất cô đặc này hoặc có thành phần cơ bàn ià 
chè hoặc chè Parasoay:

RVC40 hoặc c c  Ị

2101.30 - Rau diếp xoàn rana và các chất thay the cà phê 
rang khác, và chất chiết xuàt. tinh chất vả các chất 
cô đặc của chúng

RVC40 hoặc c c

2102.10 - Men son ụ RVC40 hoạc cc
2102.20 - Men ỳ; các vi sinh đơn bào khác, chết: RVC40 hoặc cc
2102.30 - Bột nở đũ pha chế RVC40 hoặc cc

; 2103.20 - Ketchup cà chua và nước xối cà chua khác RVC40 hoặc CTSH
2 ỉ 03.90 - Loại khác: RVC40 hoặc CTSỈ1
2106.10 “ Protein cô đặc và chất protein được làm rẳn RVC40 hoặc c  I SI 1

ị 2106.90 - Loại khác: RVC40 hoặc CTSH
: 2201.10 - N ước khoáne và nước cỏ <za: RVC40 hoặc cc

2201.90 - Loại khác: RVC40 hoặc cc
; 2202.10
i1
1L -........

- Nước, ke cả nước khoáng và TÌITỚC có  ạa, da pha  
thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác hay hirơne 
liệu:

RVC40 hoặc c c

2202.9 ỉ - - Bia không côn RVC40 hoặc (X
2202.99 - - Loại khác: RVC40 hoặc cc:
2203.00 Bía sân xuất lừ malt RVC40 hoặc cc
2204.10 - Rượu vang nô RVC40 hoặc cc
2204.21 ; - - Loại trong đô đựns khôn2. quá 2 lít: RVC40 hoặc c c
2204.22t

i
- - Loại trong đô đựns trên 2 lít nhưns không vượt 
quá 10 lít:

RVC40 hoặc cc



[Vĩ à sô 
hàng hỏa Mô tả hàng hóa Ticu chí xuất xứ

2204.29 - - Loại khác: RVC40 hoặc cc
2204.30 - Hòm nho khác: RVC40 hoặc c c
2206.00 Dồ uốn í’ dã len men khác (ví dụ, vang táo, vang lẽ, 

vatm mật on e ,  rượu sa kê); hỗn hợp của dồ uống đã 
lên men và hỗn hợp của dồ uống đã lên men với đồ 
uốna khồrm chứa cồn, chưa chi tiết hay ehi ở nơi 
khác

RVC40 hoặc cc

; 2301.10 - Bột mịn, bột Ihô và viên, từ thịt hoặc phụ phẩm 
dạng thịt sau giết mổ; lóp mờ

RVC40 hoặc c c

2301.20
í

- BỘI mịn, bột thô và viôn, từ cá hay dộng vật giáp 
i xác. dộne vật thân mồm hav động vật thuỷ sinh 

không xương, sốim khảc:

RVC40 hoặc c c

. 2303.20 - Bã ép củ cải dường, bã mía và phế liệu khác từ 
LỊ 11 á Irình sần xuất dưừng

RVC40 hoặc c c

2303.30 - Bà và phế liộu từ quá trình ủ hoặc chưng cấl RVC40 hoặc cc
2401.10 - Lá Ihuốc lá chưa urức cọng; RVC40 hoặc c c

! 2401.20 - Lá thuốc lá. đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ: RVC40 hoặc cc
2401.30 - Phố liộu lá thuốc lá: RVC40 hoặc c c
2523.21 - - Xi mane trắng, đà hoặc chưa pha màu nhân tạo RVC40 hoặc CTSỈI 

nạoại trừ từ 2523.29 -
2523.90

2523*29 ’
ỉ

Ị

- - Loại khác: RVC40 hoặc CTSÍỈ j 
íiíỉoại trừ từ 2523.21 - 
2523.90

"252520” - Bột mỉ ca RVC40 hoặc CTSỈI
2525.30 - Phế liệu mi ca WO
2613.10 - Dã nung RVC40 hoặc CTSH 1

2613.90 : - Loại khác RVC40 hoặc CTSỈI
2617.10 - Quặn 12. antimon và tinh quặng antỉmon RVC40 hoặc CTSH 1
2617.90 - Loại khác RVC40 hoặc CTSI1

, 2019.00i XL xỉ luyện kim (Irừ xỉ hạt), vụn xí và các phê thải 
khác lừ côn e niihiệp lu vện sắt hoặc thép

w o  Ị
1

2620.11 - - Kem tạp chất cứng (slcn tráng kẽm) w o
2620.19 - - Loại khác w o

Ị 2620*21 - - Cặn của xã 11 a pha chì và cặn của họp ch fit chì 
chốn ạ kích nổ

w o

2620.29 - - Loại khác w o  j
2620.30 - Chửa chủ vếu là đồna w o
2620.60

1
1

- Chứa arsen, thuv nuân, tali hoặc hỗn hợp của 
chúng, là loại dù na đế tách arscn hoặc những kim 

1 loại trcn hoặc đùn<ĩ để sản xuất các hợp chât hoá

wo

.... 1



Mã số j 
hàn" hỏa»

Mô tả hàng hóa Tiêu CỈ1Í xu fit xử

học của chúng
2620.91 - - Chứa antimon, berilv. cađimi. crom hoặc các hỗn 

hợp của chúng
\VO

2620.99 - - Loại khác: w o  ị
2621.10 - Tro và cặn từ quá trinh dốt rác thải đô thị w o  I

2621.90 - Loại khác w o
2921.21 - - Etvlendiamin và muối của nó RVC40 hoậcCTSÍỈ
2921.29 - - Loại khác R V C 40hoặcC T Sn
2<p? 12 - - Dietanokimin và muối của nó RVC40 hoặc CTSI1
2922.15 - - Triethanokimine RVC40 hoặc CTSI i
u p  2 19 - - Loại khác: RVC40 hoặc CTSI l
2922.41 ỉ - - Lvsin vồ este của nỏ; muối của chủns RVC40 hoặc CTSĨI
2923.30 ' - Tetraethvlammonium perfluorooctanc sulphonate RVC40 hoặc CTSí ỉ
2923.40 Didecyldimethylammonium perfluorooctane 

sulphonate
RVC40 hoặc CTS11

2923.90 - Loại khác RVC40 hoặc CTSH
3005.90 - Loại khác: RVC40 hoặc CT1 [ hoặc 

Quy tác hàng dệt may
ị 3301.30 - Chất tựa nhựa RVC40 hoặc CTSIÌ
ị 3501.90 1 - ĩ.oại khác: RVC40 hoặc CTSII
! 3502.11 ■- - Dã làm khỏ ! RVC40 hoìícCTSII

3502.19 - - Loại khác ! RVC40 hoĩic CTSII
3502.20 j - Albumin sữa, kc cá các chất cô dặc của hai hoặc 

nhiều whey protein
RVC40 hoặc c  1 SI I

1 3502.90 - Loại khác RVC40 hoặc CTSI I
, 3506.10

ị

- Các sản phẩm phù hợp dùns như keo hoặc như các 
chấl kết dính, đã đón£ £Ói để bán lẻ như keo hoặc 
như các chất két dính, trong lươn2 tinh không quá 
lkg

RVC40 hoặc CTSIi 
neoại trừ từ 3501.90 
hoặc 3503 ị

j 3506.91 ị - - Chất kct dính làm từ các polymc thuộc các nhóm 
Ị từ 39.01 đến 39.13 hoặc tử cao su

RVC40 hoặc CTSÍỈ
1

ị 3506.99 - - Loại khác RVC40 hoác CTSí 1 ị
: 3707.10 - Dạng nhũ tươns, nhạy

1

RVC40 hoăc CTSM ;
; 3707.90 ! - Loạĩ khác: RVC40 hoặc CTSII Ị

3823.11 - - Áxit stearic RVC40 lioặc CTSH 1
i 3823.12 - - Àxit oleic RVC40 hoặc CTS11
Ị 3823.13 - - Àxil béo dâu tall RVC40 hoặc CI S II
: 3823.19 - - Loại khác: RVC40 hoặc CTSI-I
i 3823.70 - Côn béo công nghiệp: RVC40 hoặc CTSi 1 1

3824.84 - -  Chứa aldrin (ISO), camphechlor (ISO) R.VC40 hoậcCTSn I



Mn số 
[làng hóa Mô (á hàng hóa

"" ..... .......  1

Tiêu chí xuất xử

(loxaphenc), chlordanc (ISO), chlordccone (ISO), 
DDT (ISO) (cỉoícnotane (INN), l ,L l-tríchloro2,2- 
bis(p-chlorophcnyl)ethanc). dieldrin (ISO. 1NN)> 
endosulíần (ISO), endrin (ISO), hcptachlor (ISO) 
hoặc mirex (ISO)

3824.85 - - Chứa 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohcxane (HCH 
(ISO))* kổ cả iindanc (ISO, INN)

RVC40 hoặc CTSỈ í 1

3824.86 Chửa pentachlorobenzenc (ISO) hoặc 
hcxachlorobcnzene (ì SO)

RVC40 hoặc CTSH
i

3824.87 - - Chím periluorooclane sulphonic axit, muối cua 
nỏ. peril uorooctane sulphonamiđcs, hoặc 
perfluorooctane sulphonyl fluoride

RVC40 hoặc CTSlí

3824.88 - - Chứa tetra-, penta-, hexa-, hcpla- hoặc 
C)C tab ro mod i phe ny 1 ethers

RVC40 hoặc CTSM

3824.91 - - Ilỗn hợp và ché phẩm chủ yếu chửa (5-ethyl-2- 
mclhyl-2-oxido-l,3,2-dioxaphosphinan-5- 
vl)mcthyl methyl mcihylphosphonate và bis|(5- 
ethyỉ-2-mclhv Ị-2-oxido- J .3,2" dioxaphosphinan-5- 
vl)mcthvl] meihvlphosphonate

RVC40 hoặc CTSH

3824.99" - “ Loại khác: RVC40 hoăc CTSH
Ị

1 "3826.00 Diesel sinh học và  hồn hợp của chúng, không chửa  
hoặc chứa dưới 70% trọng lưọTìg là dầu có nguồn 
gốc lừ dầu mỏ hoặc dầu thu được lừ các khoáng bi- 
tuin

RVC40 hoặc CTSI1 I
1

t

‘T  ĩiĩỊÃ ĩ - - Da cật, chưa xè; da váng có mặt cật (da lộn) RVC40 hoặc CTSH
4105.30 - Ớ dạim khô (mộc) RVC40 hoặc CTSI1
4106.22 - - ở  dạng khỏ (mộc) R.VC40 hoặc CTSH

ị 4106.32 - - tí dạng khô (mộc) RVC40 hoậc CTSiỉ
4106.40 - Của loài bò sát RVC40 hoặc cri-1 hoặc 

hoặc khôná vêu cầu I 
ch uy én dồi mã so hàn a 
hóa với điều kiện có sự 
chuyển dổi từ da ướt 
sang da khô

i 4)06.92 - - Ở dạn lĩ khô (mộc) RVC40 hoăc CTSM
4202.1 ỉ - - Mặt naoài hàns da thuộc hoặc da thuộc lổníì 

hựp:
RVC40 hoặc cc

4202.12 - - Mặt nuoàỉ bàng plastic hoặc vật liệu dệt: RVC40 hoặc cc
4202.19 - - Loại khác: RVC40 hoặc c c
4202.21 - - Mặt ngoài bằne, da thuộc hoặc da thuộc tồníĩ hợp RVC40 hoặc cc

1' 4202T22 - - Mặt níioài bàng tấm plastic hoặc vật liệu dệt RVC40 hoặc c c
: 4202-29 11 - - ĩ.oại khác RVC40 hoặc cc



Mã sô 
hàng hóa

Ị
MÔ tả hàng hóa ị Tiêu CỈ1Í xuất xứ

4202.31 - - Mặt ngoài bàníì da thuộc hoặc da thuộc tổng hợp RVC40 hoặc c c
4202.32 - - Mặt n^oài bằn£ tấm plastic hoặc vạt liệu dệt RVC40 hoặc c c
4202.39 - “ Loại khác RVC40 hoặc c c
4202.91 - - Mặt imoài bàng da thuộc hoặc da thuộc tổng 

hợp:
RVC40 hoặc c c

4202.92 - - Mặt neoài bàne tắm plastic hoạc vạt liệu dệt: RVC40 hoặc c c
4202,99 - - Loại khác: RVC40 hoặc c c
4401.11 - - Từ cây ỉá kim RVC40 hoặc CTS11
4401.12 - “ Từ cây không thuộc loài lá kim RVC40 hoặc CTSÍI
4401.21 - - Từ cảv lá kim RVC40 hoặc CTSI1
4401.22 - - Từ câv không thuộc loài lá kim ị RVC40 hoặc CTSIỊ
4401.31 - - Viên gỗ i RVC40 hoặc CTSH
4401.39 - - Loại khác RVC40 hoặc CTSỈI
4401.40 - Mùn cưa và phế Iiộu fíỗ. chưa clóna ihành khối RVC40 hoặcCTSII
4402.10 - Của tre 1RVC40 hoặc CTSH
4402.90 - Loai khác: : RVC40 hoặc CTSÍI

i 4403.11 - - Từ cây lá kim: Ị RVC40 hoặc CTSỈ1
4403.12 ! - - Từ cây khôníì thuộc loài ìá kim: ' RVC40 hoặc c  ] SI I

1 4403.21 - - Từ câv thôn í? (Pinus spp.)- có kích thước mặt cat 1 
ngane bất kỳ từ 15 cm trờ ]cn:

RVC40 hoặc c  ỉ SI I

4403.22[ ị - - Từ cây thôna (Pinus spp.), loại khác: RVC40 hoậcCTSỈỈ
! 4403.23 Ị - - Từ cây linh sam (Abies spp.) và cây vân sam 

ị (Picea spp.), có kích thước mặt cắt naana bất kỳ từ 
; 15 cm trử lên:

RVC40 hoặc CTS1 í

4403,24 : - - Từ cay linh sam (Abies spp.) và cáy vàn sam 
Ị (Picea spị3.), loại khác:

RVC40 hoặc CTSI1

: 4403.25 Ị - - Loại khác, có kích thước mặt cắt nạang bất kỳ từ 
' 15 cm trở lên:

RVC40 hoặc c  rs i  Ị

, 4403.26 i - * Loại khác: RVC40 hoặc CTSI ỉ
: 4403.41 1 - - Meranti đỏ sẫm, sồ Mcranti dỏ nhạt và gỗ 

' Meranti Bakau:
RVC4Í) hoặc CTSI-I

4403.49 Ị - - Loại khác: RVC40 hõặc CTSiT
1 4403.91 Ị - - Gồ sôi (Quercus spp.): RVC40 hoặcCTSH

4403.93
I

1 - - Từ cây  đẻ gai (Pagus spp.'K có  kích í hước mạt cát 
ngang bất kỳ từ 15 cm trở len:

RVC40 hoặc CTSI ỉ

1 4403.94 Ị - - Từ cây dỏ gai (Fagus spp.). loại khác: RVC40 hoặc CTS11
ị 4403.95Ị 1 - - Từ cây bạch dương (Betula spp.). cỏ kích Ihưức 

1 mậl cãt neang bât kỳ từ 15 cm trở lcn:
RVCMOhoặeCTSií

4403.96 ị - - Từ cây bạch dương (Betula spp.), loại khác: RVC40 hoặcCTSn
, 4403.97 ị - - 'ĩừ  cây dương (poplar and aspcn) (Populus spp.): RVC40 hoặc CTSỈ ỉ

ỷ 27

f y



Mft S(>
hảng hỏa

i — 

Mô tá hàng hỏa
1 1 

Tiêu CỈ1Í xuất xứ

4403.98 - - Từ bach dàn (Eucalyptus spp.): RVC40 hoặc CTS11
4403.99 - - Loại khác: RVC40 hoặcCTSIl
4404.10 - Từ cây lá kim RVC40 hoặc CTS1 ỉ
4404.20 - Từ câv khôiiR thuộc loài lá kim: RVC40 hoặc CTSH
4405.00 Sợi gỗ; bột gỗ RVC40 hoặcCTSII
4406.11 - - ’fir cây lá kim RVC40 hoặc CTSII
4406.12 - - Từ cây khôna thuộc loài lá kim RVC40 hoặc CTSH
4406.91 - - Từ eav lá kim RVC40 hoặc CTSM
4406.92 - - Từ cây khỏn[> íhuộc loài ]á kim RVC40 hoặc C IS  H ■;
4407.1 1 - - Từ cây thôim (Pinus spp.) RVC40 hoặc CTSỈ ỉ ;
4407.12 - - Từ cây linh sam (Abies spp.) và cây vân sam 

(Picea spp.)
RVC40 hoặc C IS  11 1

4407.19 - - Loại khác RVC40 hoặc CTSíl
4407.21 - - Gỗ Mahoíiany (Svvictcnia spp.): RVC40 hoặc CTSII
4407.22 - - Gỗ VirolíK ímbuia và Balsa: RVC40 hoặcCTSIl
4407.25 - - Gỗ Mcranli dỏ sẫm, gồ Meranti đỏ nhạt và gỗ 

Meranti Bakau:
RVC40 hoặc CTSII

ỉ
4407.26 - - GỖ Lauan trán&. gỗ Meranti Irẳnn, £ỉỗ Seraya 

trắng, gỗ Meranti vang vả ẹỗ Álan:
RVC40 hoãc CTSH 1

ỉiỉ
4407.27 - - Gỗ Sapclli: RVC40 hoặc CTSH 1
4407.28 - - Gồ Iroko: RVC40 hoặc CTSM Ị

*4407.29 - - Loại khác: RVC40 hoặc CTS11 Ị
4407.91 - - Gỗ sồi (Quercus spp.): RVC40 hoặc CTSH
4407.92 - - Gỗ dỏ gai (Fcimis spp.): RVC40 hoặc CTSI1
4407.93 - - Gỗ thích (Acer spp.): RVC40 hoặc CTSi [
4407.94 - - Gỗ anh đào (Prunus spp.): RVC40 hoặc CTSÍÍ
4407.95 - - Gỗ tần bì (Praxinus spp.)' RVC40 hoặc CTSH
4407.96 - - Gỗ bạch dương (Betuỉa spp.): RVC40 hoặc CTSH ;
4407.97 j - - Từ uồ câv dương (poplar and aspen) (Populus 

spp.):
RVC40 hoặc CTS11

4407.99 - - Loại khác; RVC4Q hoặc CTSI1
4408.10 - 'Iư câv lá kim: RVC40 hoặc CTSl 1 1
4408.31 - - GỖ Mcranli dỏ sẫm, gỗ Mcranti dỏ nhạt và gỗ 

Mcranli Bakau
RVC40 hoặc CTSH ị

: o 
' 

i 061 T̂J ~
! 4~kp'-■J - - Loại khác: RVC40 hoăc CTSI1 ị •

4408.90 - Loại khác: RVC40 hoặc CTSH
4409 'io - Từ cây lá kim RVC40 hoặc CTSII i
4409.21 - - Từ tre RVC40 hoặc CTSII
4409.22 - - Từ Rỗ nhiộl đới RVC40 hoặc CTSH
4409.29 - - í,oại khác RVC40 hoặc CTSI-ỈI — LvUại UUiJt 1 oil

jk ... ...... ..... ...— ie



Mã số 
hàng hóa Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuất xứ 1

1

4410.11 - - Ván đăm RVC40 hoặc CTS11 ị
4410.12 - - Ván dăm định hướnơ (OSB) RVC40 hoặc CTS11
4410.19 - - Loại khác RVC40 hoặc CTSH
4410.90 - Loại khác RVC40 hoặc CTSH
4411.12 - - Loại cỏ chiều dày khôn2 quá 5 mm RVC40 hoặc CTSH
4411.13
_

- - Loại có chiều dày trên 5 min nhưng không quá 9 
mm

RVC40 hoặc CTSH

4411.14 - - Loại có chiều đàv trên 9 mm í RVC40 hoặc CTSí 1
4411.92 ~ - Có tv trọna trcn 0.8 g./cm3 ! RVC40 hoặc CTSI1
4411.93 - - Có tỷ trọne trẽn 0.5 Íi/cm3 nhưng không quá 0,8 ; 

2/cm3
IIVC40 hoặc CTS11

1i
44 11.94 - - Cỏ IV Irons khôna quá 0.5 u/cm3 : RVC40 hoặc CTSI1 ;
4412.10 - Của tre 1ị RVC40 hoặc CTSỈI ị
4412.31 - - Với ít nhất một lớp naoài barm sỗ nhiệt đới Ị RVC40 hoặc CTSÍỈ
4412.33

i

;
ỉ

ỉ i .. . .„_.j

- - Loại khác, với ít nhấl một lớp mặt nsoàì bằrm íỉỗ ■ 
khônsỉ thuộc loài cây lá kim  thuộc các loài cây tống ; 
quá sủ (Alnus spp,)í câv tần bì (Fraxinus sppẠ câv 
dẻ gai (Fagus spp.), cây bạch dương (Bctula spp.), ; 
cây anh dào (Prunus spp.). cây hạt dé (Castaiìea 
spp.}, cây du (Ulmus spp.). cây bạch dàn 
(Eucalyptus spp.), cây mại châu (Carva spp.), cây 
hạt dẻ ngựa {Acsculus spp.)r câ\ đoạn (Tilia spp.). 
cây thích (Acer spp.). câv sồĩ (Qucrcus spp.), câv 
li cu huyền (Platanus spp.). câv dương (poplar và 
aspen) (Populus spp.). cây dương hòe (Robinia 

i spp.), cây hoàng dươna (Liriodendron spp.) hoặc 
i cây óc chỏ (Juglans spp.)

RVC40 hoặc c  rs í  I 1

i

ỉị

j 4412 .34

[ :

- - Loại khác, với ít nhất một lớp mặt ngoài từ uỗ 
không thuộc loài c.âv lá kim chưa dược chi tiết tại 
phân nhóm 4412.33

RVC40 hoặc Cl'SH ị
1
i

Ị 4412.39 Ị - - Loại khác, với cả hai lớp mặt neoài từ gỗ thuộc 
1 loài cây lá kim

RVC40 hoặc C I S ì 1

; 4412.94 - - Tâm khôi, tâm mỏna và tâm lót RVC40 hoặc CTSÍỈ
4412.99 [ - - Loại khác: RVC40 hoặc CTSII

; 4413.00 Gỗ dà dược làm tãrm dộ ran. ơ dạn ụ khối, tấm. 
thanlì hoặc các dạng hình

RVC40 hoặc CTSí Ị
i

1

! 4414 .00 Khung tranh, khung ảnh. khune sìươns bằno 00 
hoặc các sản pham bane eỗ lươna tự

1 RVC40 hoặc CTSỈ ỉ 
Ị

1 4415.10 - Hòm, hộp, thùng thưa, thùng hinlì trống và các 
loại bao bì tương tự; tanu cuốn cáp

RVC40 hoặc CTSí í !
i

ị 4415.20
1

- Giá kộ để kê hàng. eiá kệ để hàn2 kiểu thùniĩ và 
các loại Ễ*iả để hànơ khác; kệ có thể tháo láp linh

ị RVC40 hoặc C.TSI1 ịj - r  . ' • H U  i v y  I V V  n e w  1 5 .  t i l  C l i v y  u t  1 U U I 5  K J C U  L i J U J m .  v a  Ị [ V  V  M U  L i t  u  I r y i  i \

[___________các loại giá dẻ hàng khác; kệ cỏ thề tháo lẳp linh Ị

^  ■ 2 V



Mã số 
hàng hóa Mô tá hàng hỏa Tiêu chí xuất xử 1

1 hoạt (pallet collars)
— ---------- -------------- --- ---- 1

Ị 4416.00 Thùng tô nô. íhủng tròn, thùng hình trống, hình trụ, 
cỏ dai, các loại thùnụ có đai khác và các bộ phận

RVC40 hoặc CTSI Ỉ

của chúng, băng uỗ, kế cá các ỉ oại tấm ván cong
4417.00 Dụng cụ các loại, than dụng cụ, tay cầm dụng cụ, 

thân và cán chổi hoặc bàn chải, bàng eỗ; cốt và 
khuôn giày hoặc ủng, băna gô

RVC40 hoặc CTSỈ I

4418.10 - Cửa sổ. cửa số kiểu Pháp vả khune cửa sổ RVC40 hoặc CTSI I
: 4418.20 - Cửa ra vảo và khung cửa ra vào và ngưỡng cửa RVC40 hoặc CTSlĩ

của chúng
44 1 8.40 - Ván cop pha xâv đựim RVC40 hoặc CTSI-Ỉ
4418.50 - Ván lọp (shinalcs and shakes) RVC40 hoặc CTSli
4418.60 - Cột trụ và xà. dầm RVC40 hoăc CTSH :
4418.73

1
- - Từ tre hoặc cỏ ít nhất lớp trên cùn ti (lớp phủ) từ 
trc:

RVC40 hoặc CTS1!

4418.74 - - Loại khác, cho sàn khảm (mosaic íloors) RVC40 hoặc CI S 1-1
4418.75 - - í.,oại khác, nhiêu lóp RVC40 hoăc CTS1I
4418.79 - - ỉ .oại khóc RVC40 hoặc CTSH
4418.91 - - Từ tre RVC40 hoặc CTSH
4418.99 - - Loại khác: RVC40 hoặc CTSH
4419.11 - - Thớt cát bánh mì, thớt chặt và các loại thớt tương 

lự
R.VC40 hoặc CTSH

4419.12 - - Dũa RVC40 hoặc CTSI1
4419.19 j - - í,oại khác RVC40 hoặc CTSI1
4 4 19.90 - Loại khác RVC40 hoặc CTSI1

ì 4420.10 - Tượng nhỏ và các dỏ traiìíĩ trí khác, bằng ẹỗ RVC40 hoặc CTSH ị
4420.90 - Loại khác: RVC40 hoặc CTSH

= 4421.10 - Mẳc treo quàn áo RVC40 hoặc CTSM
4421.91 - - Từ tre: RVC40 hoặc C I S I I

’ 4421.99 - - Loại khác: RVC40 hoặc CTSH
4703.2 ỉ - - Từ gỗ eảv lả kim RVC40 hoặc CTSli
4703.29 - - Từ iiẫ không, thuộc loại cây lá kim RVC40 hoặc CTSll

; 4704.21 - - Từ gỗ cây lá kim RVC40 hoặc CTS11
4704.29 - - Từ S.Ỗ khôim thuộc loại cây lá kim RVC40 hoặc CTSI l
4823.90 - Loại khác: RVC40 hoặc CTS11
5001.00 Ken tằm phù hợp dùne làm tơ RVC40 hoặc c c
5002.00 Tư tàm thô (chưa xc) RVC40 hoặc cc

1 5003.00
ii —

Tư tăm phẻ pliâm (ke cả kén không thích hợp dế 
quay tợ, xơ sợi phế liệu và xơ sợi tái chế)

RVC40 hoặc cc

ì 5004.00 Sợi tơ tàm (Irừ sợi kéo từ phế ỉiộu tơ tằm) chưa RVC40 hoặc CTH hoặc

30 ụ ỵ



Mã số 
hàng hóa Mô tá hàng hóa Tiêu chí xuất xừ

đóng gói đê bán lẻ Quy tăc iiàna dội ma\
5005.00 Sợi kéo từ phế liệu ta tằm. chưa đỏne eói để bán ỉc RVC40 hoặc CTH hoặc . 

Quy tăc hàiiii dệt mav ;
5006.00 Sợi tơ tằm và sợi kéo từ phế lĩộu tơ tàm, đă đóne 

sói đế bán ỉẻ; ruột con tầm
RVC40 hoặc CT1 [ hoặc 1 
Quy tác hànsĩ dệt mav ị

5007,10
_

- Vái del thoi từ tơ vun:
1

RVC40 hoặc CTII hoặc 
Q uy tắc hànu dẹt mav

5007.20 - Các loại vải dột thoi khác, có chửa 85% trở lèn ! RVC40 hoặc CTỈ í hoặc 
tính theo irọníì lượne của tơ hoặc phế liệu tơ tằm ; Quv tac hàn” dệt mav 
rmoai trừ tơ vun:

5007.90 - Các loại vải khác: Ị
1

RVC40 hoặc CTII hoặc : 
Q uy tãc hànu dẹi mav

5101.11 j - - Lônu cừu dã xén RVC40 hoặc c c
5101.19 - - Loại khác RVC40 hoặc c c
5101.21 - - Lông cừu đã xcn RVC40 hoãc c c
5101.29 - - Loại khác RVC40 hoặc c c
5101.30 - Đã được carbon hóa RVC40 hoãc c c  ỉ
5102.11 ị - - Của đc Ca-sơ-mia (!cn casơmỉa) RVC40 hoặc c c  1
5102.19 I - -  Loại khác RVC40 hoặc c c
5102.20 ' - Lôns động vật loại Ihô RVC40 hoặc c c
5103.10 Ị - Xo* vụn từ lông cừu hoặc từ lôno động vật loại mịn RVC40 hoặc c c
5103.20 Ị - Phế liệu khác từ lôns cừu hoặc từ lôni» ciộne vạt 

j  loại mịn
RVC40 hoặc cc: ;

ị__  . . . . . . .  ;
5103.30 ị - Phế liệu từ lông độne vật loại thô ì RVC40 hoặc c c
5105.10 - Lông cừu chải thô ; RVC40 hoặc c c  lìoặc ị 

i Quy tãc hànu dột ma\' Ị
1 5105.21 - - Lông cừu chải kỹ dạns từng đoạn RVC40 hoặc c c  hoặc ! 

Quy tăc hạnsi dệt may 1
1 5105.29 - - Loại khác RVC40 hoặc c c  hoặc I 

■ Quy tac hàrm dột rmiv 1
: 5105311
1

- - Của dê Ca-sơ-mia (len casơmia) ; RVC40 hoặc c c  hoặc ị
, Quy tác hàna dội niay

! 5105.39 - - Loại khác RVC40 hoặc c c  hoặc Ị
ị Quv tăc hàns. dệl mav

' 5105.40 - Lông dộng vậl loại (hô. dà chài thò hoặc chải kỹ Ị RVC40 hoặc c c  hoăc 1 
< ^  ỉ  * 

ị ị Quv tãc harm dệt may
5106.10 I - Có tỷ trọng lông cừu từ 85% trở len Ị RVC40 hoặc CT11 hoặc 

Ị • ; Quy lắc lìànu dột may
1 5106.20
1i

- Có tv trọng lông cữu dưới 85% RVC40 hoặc CTÍ1 hoặc , 
Quv lấc lìàna dột ma\' Ị

5107.10 - Có tỷ trọng lông cừu lừ 85% trở lẽn RVC40 hoăc c  I I [ hoãc ,
X  .  .  . . . .  *  _

>



ỈVĨã số 
hàng hóa Mô tá hàng hóa Tiêu CỈ1 Í xuất xử

Quy tăc hài ì lĩ dệt mav 1
5107.20 - Cỏ lỵ Irọnỉi lồim cừu dưới 85% RVC40 hoặc CTIỈ hoặc 

Quv tác hàne dột may
5108.10 - Chài íhô RVC40 hoặc CTH hoặc 

Quv tẳc hàng dột may
5108.20 - Chải kỹ RVC40 hoặc CTH hoặc 

Quy tắc hàn Sì dệt niav
5109.10 - Có tỷ trọng lồng cừu hoặc lông dộng vật loại mịn 

lừ 85% trở IO11
RVC40 hoặc CTIĨ hoạc 
Quv tắc hảng cỉột ìrmv

5109.90 - Loại khác RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quv tắc hàníỉ dột mav •

51 10.00 Sợi làm từ lông dộng vật loại thô hoặc từ lông đuôi 
hoặc bờm ngựa (kể cả sợi quấn bọc từ lông đuôi 
hoặc bờm HíỊựa), dã hoặc chưa đỏng gỏi dề bán lẻ

RVC40 hoặc CTH hoặc j 
Quy tắc hàn a dột may

5111.11

"5T Ĩ Ũ 9 ’"
1

- - Trọn a ỉ ượn g k hỏ ng qu á 3 0 0 g/m2 RVC40 hoặc c  1 Fĩ hoậc 
Quv Uìc hàng dệt may ị

- - Loại khác
1

RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quv tãc liànỉỉ dội may

5111.20 - Loai khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi 
filament nhân tạo

RVC40 hoặc CTl-I hoặc 
Quy tắc hàng dệt may

- Loại khác, pha chủ yốu hoặc pha duv nhất với XO' 
staple nhân tạo

RVC40 hoặc CTIĨ hoặc 
Quy tẳc hàng dột may

5111.90 - Loại khác RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tác hàna dệt mav

5112.11 ,i
1

5 \\2A9~.

- - Trontz krone, khôn ti quá 200 a/m21 ^ ^
1

RVC40 hoặc CTU hoặc 
Quv tác hàng dột mav

- - Loại khác: RVC40 hoặc c  FI I hoặc 
Quy tác hàn tí dệt mav

5112.20 - Loại khác, pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi 
filament nhân lạo

RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tẳc hàng dột may

5112.30 - Loại khác, pha chủ you hoặc pha duv nhất vứi xơ 
staple nhân tạo

RVC40 hoặc CTII hoặc j 
Quy í ác hàn 2 dệt mav

51 12.90 - Loại khác RVC40 hoặc CTỈ-1 hoặc j 
Quv tác hảng dệt may

5113.00 Vải dột thoi từ sợi lông động vật loại thô hoặc sợi 
lône  đuôi hoặc bờm  ngựa

RVC40 hoặc CTỈI hoặc 
Quy tác hàns dệt may

5201.00 Xơ bỏng, chưa chải thô hoặc chưa chải kỹ RVC40 hoặc c c
5202.10 - Phế liộu sợi (kế ca phế liộu chí) RVC40 hoãc cc
5202.91 : - - Bông tái chê RVC40 hoăc cc
5202.99 - - Loại khác RVC40 hoặc c c
5203,00 Xơ bôns, chải thô hoặc chải kỹ RVC40 hoặc c c



IViil Si)
hàng hóa Mô tá hàng hóa ị Ticụ chí xuất xử

1
5204.1 1 - - Có tỷ trọng bông từ 85% trở lên: RVC40 hoặc CT11 hoặc 

Quy tẳc hàrm dệt may
5204.19 - - Loại khác RVC40 hoặc CTH hoậc 

Quv tắc hàn2 dệt may
5204.2011

- Đã đóng gói để bán lẻ RVC40 hoặc CTH hoặc 
Q uy tăc hàna dột mav 1

5205.1 1 - - Sợi có độ mảnh từ 714.29 dccitex trử lên (chi số 
méi khôns quá 14)

RVC40 hoặc CTH hoặc 1 
Quy tẩc hàng del ill ay

5205.12 - - Sợi có độ mảnh từ 232.56 decitex đến dưới 
714,29 decitex (chi số mét trên 14 đến 43)

RVC40 hoặc CTII hoặc 
Quy tãc hàn li ilệi ìruiv

5205.13 - - Sợi có độ mảnh từ 192,31 decitex đcn dưới 
232,56 decitex (chỉ số mét trên 43 đến 52)

RVC40 hoặc CTÍ1 hoặc 
Q uy tắc hàna đệi mav

5205.14 - - Sợi có độ mảnh từ ỉ 25 decitex đến dưới 192,31 
decỉtex (chi số met trên 52 đến 80)

RVC40 hoặc CT11 hoặc 
Quv lác hàn2 dột may

5205.15 - - Sợi có độ mảnh dưới 125 decitcx (chi số mét trôn 
80)

RVC40 hoặc CTH hoậc 
Quy tác hảng clệl may

5205.21
I

- - Sợi cỏ độ mảnh từ 714.29 decitex trở lên (chi sổ 
mét khôn" quá 14)

RVC40 hoặc CTỈỈ hoặc 
Quy tăc lìàníi dệt may

1 5205.22!f
I

- - Sợi có độ mảnh từ 232.56 decitex đến dưới 
714,29 decitex (chi số met Irẽn 14 đến 43)

RVC40 hoặc CT11 hoặc 
Q uy tãc hàn Si dệt may

1 5205.23
iij

- - Sợi có độ mảnh từ 192.31 (lecitex đen dưới 
232.56 decỉtex (chi số mét trcn 43 dến 52)

RVC40 hoặc CTỈ ( hoặc 
Quy tắc hủnu dệt mav

: 5205.24 - - Sợi có dộ manh từ 125 dccilcx đến (lưới 192.31 
decitex (chi sổ mét trên 52 đến 80)

RVC40 hoặc CT1 ] huạc 
Quy tác hàĩiu dệl may

; 5205.26
1! 1

- - Sợi có độ mành từ 106-38 dccitex dến dưứi 125 
dccitex (chi số met trên 80 đến 94)

Ị RVC40 hoặc CTÍ-i hoặc 
Quy tãc hànu đột mav

5205.27 - - Sợi có độ mảnh từ 83,33 decitex dến dưới 106,38 
dccitex (chi số mét trên 94 đến 120)

RVC40 hoặc CTI ỉ hoặc 
Quy tắc hàns dộl 1Ĩ1U)

1 5205.28 - - Sợi có độ mảnh dưới 83.33 decitcx (chi sô mét 
trên 120)

RVC40 hoặc CT1I hoặc 
Quy tãc hàna dệt mav

1 5205.31IiÍ
- - Từ mỗi sợi đơn có dộ mảnh từ 714.29 decitcx trở 
ỉên (chi số mét sợi đơn khòne quá 14)

RVC40 hoặc c n  I hoặc 
Quy tăc hàna (lội lììav

I 5205.32 - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 decitex 
đến dưới 714,29 decitex (chi số mét sơi đơn trên 14 
đến 43)

RVC40 hoặc c  rn  hoặc 
Quy tắc hàn 12 dột nvav

5205.33
ị

- - Từ mỗi sợi đơn có cìộ mảnh từ 19231 dccitex 
dến dưó'i 232,56 dccitcx (chi số mét sợi dơn trên 43 
đốn 52)

RVC40 hoặc CT1Ỉ hoặc 
Quy lác hànạ dột ma\’

Ị

! 5205.34 - - Từ mỗi sợi đon có độ mảnh từ 125 dccilex đến 
dưới 192,3 l decitex  (chi số mét sơi đơn trên 52 đến  
80)

RVC40 hoậc CTII hoặc :
Quy tắc hànu dệt mav !

1ỉ
1 5205.35 - - Từ môi sợi đơn có độ mành dirởĩ 125 decitcx RVC40 hoặc CT1Ị hoặc 1



Mã số 
hàng hóa Mô tá hàng hóa Tiêu chí xuất xiY ^

(clìi số mét sợi đơn Iron 80) Quy tăc hàng dột may
5205.41 - - Từ môi sợi dcm cỏ độ mảnh íừ 714,29 decitex trở 

lẽn (chi số mét sợi đơn không quá 14)
RVC40 hoặc CTH hoạc' 
Quy tắc hànẹ dệt mav

5205.42 - - Từ môi sựi đơn có độ mảnh từ 232,56 dccitex 
dến dưới 714,29 đecitcx (chi số mét sợi dơn trôn 14 
đón 43)

RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tắc hàn ti dộĩ may

5205.43 - - Từ mỗi sợi dơn có dộ mảnh từ ỉ 92.31 decilcx 
đốn dưới 232,56 đccitex (chi số mét sợi đơn trên 43 
đen 52)

RVC40 hoặc CTĨỈ ỉioạc 
Quy lẳc hàng cỉột mav !

5205.44 - - Từ mồi sợỉ đưn có độ mảnh từ 125 decilcx (lên 
dưới ỉ 92,3 1 dccitex (chi số mét sợi đơn Ircn 52 dến 
80)

RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tác hàng dệt mav

5205.46 - - Từ mỗi sợi dơn có độ mảnh từ 106,38 dccitex 
tiến dưới 125 dccitex (chi số mét sợi đơn trên 80 
dến 94)

RVC40 hoặc CTỈ1 íioạiTỊ 
Quy tắc hàng dệt may 1

5205.47 - - Từ mỗi SỌ‘Í don cỏ độ mảnh từ 83,33 dccitex đến 
dưới 106,38 deciícx (chi số met sợi dơn trôn 94 đến 
120)

RVC40 hoặc CTII hoặc Ị 
Quy tắc hàng dệt may ;

5205.48 

5206.11 

5206J2

- - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh dưới 83,33 đecitex 
(chi so met sợi dơn trên 120)

RVC40 hoặc CTỈỈ hoặc 
Quy tắc hàng dệl mav '

- - Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitcx trở lên (chi số 
met không, quá 14)

RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tắc hảna dột mav

- - Sợi có độ mảnh lừ 232,56 dccitex đến dưới 
[ 714.29 dccitex (chi số mét trôn 14 đến 43)

RVC40 hoặc CTII hoặc 
Quy tác hàn ổ, dột tnav

5206.13 - - Sợi cỏ dộ mảnh từ 192,31 decitex đến dưới 
232,56 clccitex (chi số mét trên 43 đến 52)

RVC40 hoặc CTI ỉ hoặc 
Quy lăc hànẹ đột mav 1

5206.14 - - Sợi có dộ mánh từ 125 đecitex đến dưứi 192.31 
đccilcx. (chi số mét trên 52 dến 80)

RVC40 hoặc CT1Ỉ hoặc 
Quy tăc hàn ụ dệt may

5206.15 - - Sợi cỏ độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét trôn 
80)

RVC40 hoặc CTII hoặc 
Quy tãc hàn á clệt may

5206.21 - - Sợi có độ mảnh từ 714,29 decitex trở lên (chì số 
mét khôns quá 14)

RVC40 hoặc CTIỈ hoặc ; 
Quy tắc hàn Sĩ dệt may

5206.22
ỉ

- - Sợi có độ mảnh tử 232,56 decitex đến đưởi 
714,29 đecitex (chi sổ mét trên 14 đén 43)

RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tác hàna dệt may

5206.23 - - Sựi có độ mảnh từ 192,31 dccitex đến dưới 
232,56 dccilcx (chi số mcl trên 43 đến 52)

RVC40 hoặc CTII hoặc 
Quy tắc hàng dệt may

5206.24 - - Sợi có độ mảnh từ 125 decitex dển dưới 192,31 
dccitcx (chi số mét Iren 52 dén 80)

RVC40 hoặc CT1Ỉ ỉioặc 
Quv tắc hà na dệt may 1

5206.25 - - Sựi cỏ độ mảnh dưới 125 decitex (chi số mét Ircn 
80) ’

IIVC40 hoặc CTH hoặc 
Quv (iic hảng dệt may

5206.31 - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714,29 deciíex trở 
len (chi số met sợi dơn không quá 14)

RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tắc hàn2, dệt may



Mã số 
hàng hóa Mô tả hàng hóa Ị Tiêu chí xuất xử ;

I ;
5206.32 - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 232,56 dccitcx RVC40 hoặc c n  1 hoặc 1 

đến dưới 714,29 decilex (chi số mét sợi đơn trên 14 1 Quv tẳc hàne dệt mav 1 
đến 43) 1

5206.33 - - Từ mỗi sợi đơn có dộ mảnh từ 192,31 decitex 1 
đến dưới 232,56 decitex (chi số mét sợi dơn trcn 43 Ị 
đến 52)

RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tác hàna dột mav

1i
5206.34 - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 125 decitex đến 

dưới 192,3 1 decitex (chi số met sợi dơn trên 52 đon 
80)

RVC40 hoặc CTH hoặc 
Q uy tác hàne dột mav Ị

5206.35 - - Từ mồi sợi đơn cỏ độ mành đướỉ 125 đecitex 
(chi số mét sợi đơn trên 80)

RVC40 hoặc CTỈ1 hoặc ; 
Qu>' tác hàim dệí ma\'

5206.41 - - Từ mỗi sợi đơn có độ mảnh từ 714.29 decitex trờ 
lên (chi số met SCT1 đơn khôna quá 14)

RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tãe hàng dẹl ma}'

5206.42 - - Từ mỗi sợỉ đơn cỏ dộ mảnh từ 232.56 đecitex 
đến dưới 714,29 decitex (chi sổ mét sợi đơn trên 14 
đến 43)

RVC40 hoặc C.TI-I hoặc : 
Quy lác hàna dọl may

5206.43
ỉ1

- - Từ mỗi sợi đơn có độ mánh từ ỉ 92.31 đecitcx 
đến dưới 232.56 clecitex (chi số mét sợi đơn ircn 43 
đến 52)

RVC40 hoặc CTM hoặc 
Quv tẳc hà na dệt ma\

: 5206.44 ì
Ị
iỉỊ . .

- - Từ mỗi sợi dơn có độ manh lừ 125 decitex đến 
1 dưới 192,31 decitex (chi số mét sai đan trcn 52 đến 

80) ' ;

RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tấc hànII dệt may

ị
Ị 5206.45 - - Từ môi sợi đơn cỏ độ mảnh dưới 125 dccitcx 1 RVC40 hoặc CTíi hoặc i 

(chi số mét sợi đơn tren 80) Ị Quy tác hànu đội may
: 5207.10
ỉ

- Có lỷ trọng bỏng từ 85% trở len 1 RVC40 hoặc CTH hoặc
I Quv tãc hànii dột may

5207.90 - Loại khác RVC40 hoặc CT11 hoặc 
Quv tắc hảnu del mav

5208.11 - - Vải vân điềm, trọng lượng khôna quá 100 g/m2 RVC40 hoặc CT11 hoặc ! 
Quy tẩc hàníĩ dệt mav

5208.12 - - Vải vân điểm, trọne lưọ'n« trên 100 g/m2 RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tác hàng dệt may

5208.13 - - Vái vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kế cá vải 
vân chco đấu nhân

RVC40 hoặc CT1-Í hoặc 
Quy tăc hàng dẹt may

I 5208.19
I
1

- - Vải dệt khác RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quv tác hàn li dệt may

! 5208.21 - - Vải vân đi cm. trọn a lượn 2 khône quá 100 u/m2 RVC40 hoặc CTll hoặc 
Quy tẳc hàrm dẹt may

• 5208.22 ; - - Vái vân điêm, trọnu lirợna trên 100 u/m2 RVC40 lioậc CTỈ1 hoặc 
Quv tãc hànu dệt mav

5208.23
1

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải 
vân ch éo  dấu nhan

RVC40 hoặc CTI1 hoặc 
Quy lác lì à nu dội may



Mil số 
hàng hỏa Mỏ la hàng hóa

1

Ticu chí xuất xứ

5208.29 

5208.31 

520832

— Vái dột khác RVC40 hoặc CTH hoặc ; 
Quỵ tắc hàng dột may

- - Vải vãn điciru trọne. lượng không quá 100 g/m2: RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tãc hàng dột may

- - Vải vân diổm, írọng lượng trôn 100 a/m2 RVC40 hoặc CTH hoạc 
Quy ulc hảng dệt may

5208.33 - - Vải van chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải 
vun chéo dấu nhân

RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tác hàng dệt may

5208.39 ~ - Vải dội khác RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tắc hàn<ì dột mav ;

5208.41 - - Vái vân dỉCm, trọníí 1 uợna khône quá 100 ạ/m2: R.VC40 hoặc CTỈ1 hoặc 
Quv lac hàng dột mav

5208.42 - - Vái vân diem, trọne lượng trôn 100 Íĩ/m2: RVC40 hoặc CTÍI hoặc 

Quv tác hàng dệt mav
5208.43 - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải 

vàn chéo dâu nhân
RVC40 hoặc CTI-1 hoặc 
Quy tăc hànu dêt mav

5208.49

5208.]rr_
i

- - Vải dột khác RVC40 hoặc CTỈI hoặc 
Quy tác hàn a dột mav

- - Vãi vân diếm, trọng lượng không quá 100 g/m2: RVC40 hoặc CTH hoặc 1 
Quv tác hàrm dội may !

1 5208.52 - - Vải vân diêm, trọng ìượng Irên 100 g/m2: RVC40 hoặc c n - ỉ  hoặc 
Quy tắc hủns; dột may

1 5208.59 - - Vái dột khác: RVC40 hoặc c r i l  hoặc 
Quy tác hàii£ dột may

: 5209.11 - - Vải van diểm:
Ị

RVC40 hoặc CTỈ ỉ hoặc 
Quy tẳc hàn2: dệt mav

5209.12 - - Vải vân chéo 3 SỌ'Ỉ hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải 
vân chéo dấu nhan

RVC40 hoặc CTH hoạc ị
Quy tẳc hà 112, dột mav ị

5209.19 - - Vải dột khác RVC40 hoặc CT11 hoặc ; 
Quy tác hảng dẹt may

5209.21 - - Vai vân điểm RVC40 hoặc CTĨĨ hoặc ị 
Quy tác hàníi dột may

>209.22 - - Vải van chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sọ l  kể cả vải 
vân chéo dâu nhan

RVC40 hoặc CTĨl hoặc 
Quy lẳc hàng dệt may

5209.29 - - Vải dột khác
!

RVC40 hoặc c n - ĩ  hoặc 
Quy tắc hàníí dệt may

1 52093 ì - “ Vai vân đi cm RVC40 hoặc CTĨ-1 hoặc 
Quv lác hản« dệt mav 1

5209.32 - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chco 4 sợi. kể cả vải 
vân chéo dâu nhân

RVC40 hoặc Cĩì ì  hoặc Ị 
Quy lắc hàn<1 dệt mav 1

ị 5209.39 1 - - Vái dệt khác

1....................L  ................... . . ............................
RVC40 hoặc CTM hoặc 1 
Ọuy tẳc hàn2; dệt mav 1



Mã số A 1 ^. , “ , , Mô ta hàng hỏa hàng hóa Ị Tiêu chí xuất xử

5209.41 1 - - Vải vân điểm
I

RVC40 hoặc CTII hoặc 
Q uy tãc hàn2 dệt mav

5209.42 Ị - - Vải denim
Ị

RVC40 hoặc c n - ỉ  hoặc 
Quv tấc hảna dột may

5209.43 Ị - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chco 4 sợi, kể cả vài 1 RVC40 hoặc CTH hoàc 
I vân chéo dấu nhân ị Quv tẩc hàm1 dột mav

5209.49 Ị - -V ả i dệt khác Ị RVC40 hoặc CT11 hoặc 
Ị ! Q uy tấc hàn a dội mav

5209.51 - - Vải vân điểm: : RVC40 hoặc CT11 hoặc
Quv lãc hànu dột mav

5209.52 - - Vài vân chéo 3 sợi hoặc vân chco 4 sợi, ké cả vải 
vân chéo dấu nhân: Ị

RVC4Í) hoặc CTI I hoặc 
Quy tãc hàng dột mav

5209.59 - - Vải dệt khác: ' RVC40 hoặc CTỈ1 hoặc
; Quy tăc hà na dột mav

5210.11 - - Vải vân điểm 1 RVC40 hoặc CTII hoặc
; Quy tác hànu dệt may

5210.19 - - Vải dệt khác ; RVC40 hoặc CTI1 hoặc
\ Quv tãc hàniỉ dệt ma\

1 5210.21
1

- - Vải vân đicm ỉ RVC40 hoặc CT1 ỉ hoặc
ị Quỵ tác hả nu dột may

5210.29 j - - Vải dệt khác
ii

1 RVC40 hoặc CTÍ ỉ hoặc 
Quv tác hàna dột niav

521031 ỉ - - Vải vân điổm RVC40 hoặc CTM hoặc 
Quv tảc hànỉi dẹt mav

5210.32 1 - - Vải vân chco 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kc cá vải 
vân chco dấu nhan

RVC40 hoặc CT1Í lioặc 
Ọuv tác h à na dột ma>

1 5210.39 - - Vải dệt khác RVC40 hoặc CTM hoục 
1 Quy tãc hàng dệt may

< 5210.41 : - - Vải vân điổm: ị RVC40 ỉroãc CTỈ I hoãc 
; 1 1 Quy tác hànu dệt may
! 5210.49 ị - - V ả i  dệt khác 1 RVC40 hoặc CTI [ hoặc

! Quy tãc hàng dột mav
5210.51 i - - Vải vân đicm:

i
1 1

RVC40 hoặc CT11 hoạc 
Q li\ íãc hànu dẹt ma\

1 5210.59 ! - - Vải dột khác:
' i

RVC40 hoặc c n i  hoặc 
I Quy tác hàn» dẹt mav

ị 5211.1] 1 - - Vải vân điổm Ị RVC40 hoặc CTỈI hoặc 
1 1 1 Quy tác hàno dột may
ị 5211.12 - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi. kể cả vài RVC40 hoặc CT1 [ hoặc 

vân chéo dấu nhân ị Quy tác harm dột may
5211.19

1i
- - Vải dệt khác ; RVC40 hoặc CTII hoặc

I Quv tắc hàn ạ del mnvy



Ị LVJH su
; hàng lióa Mỏ tá hàng hóa Ticu chí xuất xử

521 i.20

'52ĨĨ.3Ỉ
i - - ......

- Dã lâv Irărm RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy lắc hàng del may

- - Vải vân đi cm RVC40 hoặc CTI ỉ hoặc : 
Quy tắc hàng dột may

52] 1.32 - - Vai vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vái 
vân chéo dấu nhân

RVC40 hoặc CTM hoậc ; 
Quy tác hàns dột mav 1

5211,39 - - Vải dội khác RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quỵ tác hàng dệt may ì

521 1.4 ỉ

52T1T42

- - Vải vân di ém:
i

RVC40 hoặc CTI1 hoặc
Quy tắc hàng dệt may

- - Vai đen im RVC40 hoậc CTII hoặc 
Quy lẳc hàng dệt may 1

5211.43 - - Vai vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi. kổ cả vải 
vân chéo dáu nhân

RVC40 hoặc CTI1 hoặc Ị 
Quy lắc hàng dệt may

521 ỉ .49 - - Va ỉ dệt khác RVC40 hoặc CTII hoặc 
Quy tẩc hàng dột mav

5211.51 - - Vái vân diem: RVC40 hoặc CTII hoặc 
Quy tắc hàne dột mav

5211.52
i

- - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chco 4 sợi, kể cả vải 
vân chéo dấu nhân:

RVC40 hoặc e r a  hoặc 
Quv tác hànẹ dệt may

ỉ 5211.59 

ị 5212.ĩ 1

- - Vai dột khác: RVC40 hoặc CTII hoặc 
Quy lắc hàng dệt may

- - Chua lẩy iráng RVC40 hoặc CTH hoặc 
: Ọuv tac hàn li dệt inav 1

5212.12 - - Đã tẩy tráng RVC40 hoặc CTH hoặc 
0 uy lắc hhnlĩ dệt may

! 5212.13 - - Dă nhuộm RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tấc hàng dệt may 1

5212.14
i

- - Từ các sợi có các màu khác nhau
ị

RVC40 hoặp CTII hoặc i 
Quv tắc hàng dột mav

: 5212.15 - - Đã in: RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tấc hàng dệt may

5212.21 

5212/22 ’

- - Chưa tẩy trắns RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tác hàng dệl may 1

! - - Đã tây Irãng RVC40 hoặc CTIĨ hoặc 
Quy tắc hàng dột may

! 5212.23 - - Đã nhuộm RVC40 hoặc c  l ĩ 1 hoặc ' 
Quy lắc hànu dệt may

Ị 5212.24 

! 5212.25
I i

- - Từ các sợi có các màu khác nhau RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tắc hàng dệt may

- - Dã in:
1

RVC40 hoặc CTII hoặc 
Quy tác hàns dệt may



Mã số 
hàng hóa Mô tá hàng hóa Tiêu chí xuất xử

5301.10 - Lanh, dạng nguyên liệu thô hoặc đà ngâm ị RVC40 hoặc c c
5301.21 - - Đã tách lõi hoặc đà đập ; RVC40 hoặc c c
5301.29 - - Loại khác RVC40 hoặc c c  ị
5301.30 - Xơ lanh dạns neắn hoặc phế liệu lanh RVC40 hoặc c c  1
5302.10 - Gai dầu, dạng ngưycn liệu thô hoặc đã 11«âm RVC40 hoặc c c  1

' 5302.90 - Loại khác RVC40 hoặc c c
5303.10. - Day và các loại xơ libe dột khác, dạng nguyen liệu 

thô hoặc đã riỉĩâm
RVC40 hoặc c c

ị
5303.90 - Loai khác * RVC-K) hoặc c c  ị
5305.00

1:

Xơ dừa, xơ chuối abaca (Manila hemp hoặc Musa 1 
tcxtilis Nee), xơ £>ai ramie và xơ dột eốc thực vật 1 
khác, chưa dược ghi hay chi tiết ở noi khác hoặc kề j 
cả, thô hoặc đà chế biến nhưns chưa kéo thành sợi: : 
xơ dạng ngan, xơ vụn và phế liộu của các ỉ oại xơ ' 
này (kể cả phế liệu sợi và sợi tải ché) ■

RVC40 hoặc CC !1

1

i
i
i

5306.10
I1

- Sợi đơn Ị RVC40 hoặc CTỈI hoặc 
Quy tác hàng dệt may

1 5306.20
1
- Sợi xc (folded) hoặc sợi cáp

ị
• - - ỉ

RVC40 hoặc CTỈI hoặc 1 
Quy tăc hànsi dệt may Ị

: 5307.10 1
Ị
i
Ị - Sợi dưn ị
' 1

RVC40 hoặc CTH hoạc I 
Q uy lác hàníi dệt may

5307.20 1
1

•
- Sợi xc (folded) hoặc sợi cáp RVC40 hoặc CTM hoặc 

Q u y  tăc h à n 2 dệt may
; 5308.20] 1ì\ ị

- Sợi aai dầu RVC40 hoặc CT1-] hoặc 
Quv tãc hàn LI dội mav

ị 5308.90ị - Loại khác: RVC40 hoặc C1ỈI hoặc 
Quy tăc hàn2 dộl ma\

5309.11 - - Chưa tẩy trắng hoặc đã tẩy trắng RVC40 hoặc CTI1 hoặc ị 
Quv tãc hàng dệt mav j

5309.19 - - Loại khác RVC40 hoặc CTII hoặc 1 
Quv tắc hànỉi dệt mav 1

; 5309.21
Ị

- - Chưa lẳy trắng hoặc đà tẩy trán a RVC40 hoặc CTI1 hoặc 1 
Ị Q uy tãc hàn li dột mav

5309.29
i

- - Loại khác ị RVC40 lioặc CTH hoặc 
Quy tãc hàn2 dệt may

i 5310.10ỉ - Chưa tâv trăn a :
ỉ

RVC40 hoặc CTIỈ hoặc 
: Quy tãc hânu dẹl may

5310.90
1

- Loại khác RVC40 hoặc CT11 hoặc 
Quy tác hàna (lột muv

1 5311.00ì Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt aốc thực vậl khác; RVC40 hoặc C l l l  hoặc 1ỉị 1 vải dột thoi từ sợi aiấy Quy lãc hànti đột muv !
ì 5401.10 - Từ sợi filament tôn2. hợp: RVC40 hoăc c c  ỉioăc •

f  3 >



Mã số 
hàng hỏa Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuất xứ

Quy tăc hàng dệt mav
; 5401.20 - Từ sợi (Ilament tái lạo: RVC40 hoặc c c  hoặc • 

Quy tác hảng dệt may
5402.11 - - Từ các aramil RVC40 hoặc c c  hoặc 

Ọuy lắc hàng dệt may
5402.19

"ỉm .20

- - Loại khác RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quy tắc hàng dột may

- Sợi cỏ dộ bồn cao làm lừ poìyestc, da hoặc chưa 
làm dún

RVC40 hoặc c c  hoặc ; 
Quy tắc hàng dệt may ị

5402.31 - - Từ ni lông hoặc các polvamit khác, độ mảnh mỗi 
sợi dơn không quá 50 tcx

RVC40 hoặc c c  hoặc.
Quv tác hàng dột may

5402.32 - - Từ ni lông hoặc các polyamit khác, độ mảnh mỗi 
sợi đưn trôn 50 tex

RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quv tắc hànỉi dệt mav '

5402.33 - - Từ các polyeste RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quy tắc hàng dệt may

5402.34 - - Từ polyp ropy ỉ en RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quy lắc hàng; dột mav

5402.39 - - Loại khác RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quy tắc hàng dột may

j 5402.44 - - Từ nhựa dàn hồi: RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quv tác hàna dột may

5402.45 - - Loại khác, từ ni lông hoặc từ cảc polyamit khác RVC40 hoặc c c  hoặc 1 
Quy lắc hàne dệí may

1 5402.46 
1 :
i 5402.47 

5402.48

- - Loại khác, từ các polyesle, dirợc định hướng một 
: phan

RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quy tắc hàim dệt may ị

- - Loại khác, từ các polvcste RVC40 hoặc c c  hoặc 5 
Quy tác hảng dột may

- - Loại khác, từ polypropyỉcn RVC40 hoặc c c  hoặc 
QuV tác hàna dột maV Ị

5402.49 - - Loại khác RVC40 hoặc c c  hoặc 1 
Quy lấc hàng dột may

5402.51 - - Từ ni lônu. hoặc các polvamit khác RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quv tãc hảng dệt may Ị

i 5402.52
I

- - l  ừ các polvcstc RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quỵ lác hàn 2  clột may

5402.53

"7402.59
ị

- - Từ polypropylen RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quy tác hàng dệt may

- - Loại khác RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quy tác hàng dệt may

1 5402.61 - - 'lư ni lônạ hoặc các polyamil khác RVC40 hoặc c c  hoặc i 

Quy lác hàns; dệt may
5402.62 J

v /

- “ Từ các polvesle RVC40 hoặc c c  hoặc 1
40



, T- X[Vĩ ã sô 
hàng hóa Mô tá hàng hóa Tiêu chí xuất xử

Quy tãc hànạ dệt may
5402,63 ! - - Từ polypropylen RVC40 hoặc c c  hoặc 

Quv tẩc hàns dệt mav
5402.69 Ị - “ Loại khác

1
RVC40 hoạc CC lioặc ’ 
Q uy tác luiniz dệt mav ;

5403.10 - Sợi có độ bèn cao từ tơ tái tạo vit-cô (viscose)
i

RVC40 hoặc c c  hoậc 
Quv lắc lìànu dệt may

5403.31 - - Từ tơ tái tạo vit-cô (viscose), không xoắn hoặc 
xoan khônụ quá ĩ 20 vòne xoắn trẽn mét:

RVC40 hoặc c c  hoặc : 
Quv tăc hànu dột ma}'

5403.32 - - Từ tơ lái tạo vit-cô (viscose), xoẩn trên 120 vòng 1 RVC40 hoặc c c  hoặc 1 
xoẳn trên mét: 1 Q uy tác hàng đệl may

5403.33 - - Từ xenlulo axctal: RVC40 hoặc c c  hoặc ị 
; Quy tác hànu dột may ;

5403.39 - - Loại khác: RVC40 hoặc c c  hoặc ; 
Quy tác hàn li dột may

5403.41 - - Từ tơ tái tạo vỉl-cô (viscosc): RVC40 hoộc c c  hoặc 
Quv tẩc hà na dột mav

5403.42 ị - - Từ xenlulo axetat:
I
ị

RVC40 hoặc c c  hoặc I 
Quy tác hànìi dệt mav i

5403.49 ; - - Loai khác:
Ị

RVC40 hoặc c c  hoặc I 
Quy tác hàng dội mav 1

5404.11 - - Từ nhựa đàn hồi RVC40 hoặc c c  hoặc) 
Quy tãc hà nu dột may

5404.12 I - - Loại khác, từ polvpropylcn
!

RVC40 hoặc c c  hoặc ị 
Quv tãc hàna dột mav ị

5404.19 - - Loại khác RVC40 hoặc c c  hoặc 1 
Quv tăc hànỉi dệt mav 1

5404.90 - Loạỉ khác RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quy tãc hàng dệt may

5405.00 Sợi monofilament tái tạo có độ mảnh lừ 67 dccitcx 
ỉ trở lên và kích thước mặt cát n̂ íina không quá 1

RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quv tăc hàn lì dệt may

: mm: dải và dạnỉí tirơns, tự (ví dự. sợi ui ả rơm) từ vật 
I liộu dệt tái tạo có chiều rộne bè mặt không quá 5 

mm
ị 5406.00 Sợi filament nhân tạo (trừ chỉ khâu), đã đỏng sói đề 

bán lẻ
RVC40 hoặc cc: hoặc ! 
Quv tàc hàna dẹt mav

; 5407.10 - Vải dệt thoi từ sợi cỏ độ bền cao bàng ni lông 
hoặc các po ly am it hoặc các polyeste khác:

RVC40 hoặc CTM hoặc 1 
Quy tác hàn Lì dột may ! 
RVC40 hoặc CTI1 hoặc ị 
Quv tác hủns dệt mav

: 5407.20 ;
1i

- Vải dột thoi từ dải hoặc dạns tươne tự

1 5407.301
ị

- Vải dệt thoi đẫ được nêu ở Chú ẹiải 9 Phần XI RVC40 hoặc CTIỈ hoặc 
Quy tac hàng dệt nvav \

ỷ  ' %



Mã số 
hàng hỏa Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuất xứ iỊ
5407.41 - - Chưa tâv trănẹ hoặc đcì tay írăne: RVC40 hoặc CTI1 hoặc

Quy lắc hàng dột may
5407.42 - - Da nhuộm RVC40 hoặc CTII hoặc 

Quy tác hàng dột may
5407.43 - - Từ các sợi có các màu khác nhau RVC40 hoặc CTI1 hoặc 

Quy tấc hàna dột may
5407.44 - - Da ill RVC40 hoặc CTỈỈ hoặc 

Quy tắc hàng dệt may
5407.51 - “ Chưa tẩy Irání» hoặc đă tẩv trắng RVC40 hoặc CTll hoặc 

Quv tắc hàng dệt mav
5407.52 - - Đà nhuộm RVC40 hoặc CTM hoặc

Quy tắc hàna dột mav Ị
5407.53 - - Từ các sợi có các màu khác nhau RVC40 hoặc CT1Ỉ hoặc 

Quy tắc hả nu dột may
5407.54 - - Đà in RVC40 hoặc CTH hoặc 

Quy tắc hàna dột may
5407.61 - - Có tỷ trọn2, sợi filament polycslc khône dún lừ 

85% trỏ’ len:
RVC4 0 hoặ C ”cTỉ ĩ hoặc 
Ọuv tắc hàng dột may

5407.69 1 - - Loại khác: RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tác hàns dột may

~~>ŨỸ7J\...ỊỊ - - Chưa tây trăng hoặc đã lâv trăng RVC40 hoặc c  111 hoặc ị 
Quy tác hàng dột niav

5407.72 - - Đã nhuộm RVC40 hoặc CTII hoặc 
Quy tắc hàng dệt may

5407.73 - - Từ các sợi cỏ các màu khác nhau RVC40 hoặc CTII hoặc ; 
Quy tắc hàne dội mav

5407.74 - - Dà in RVC40 hoặc CTI I hoặc 
Quy tắc hàng dột may

"TÍÕT. 8 Ĩ - - Chưa lẩy ininẹ hoặc dà tẩy trẳne, RVC40 hoặc CTI I hoặc ; 
Quy lắc hàng dệt may 1

5407.82 - - Dà nhuộm RVC40 hoặc e m  ỉioạc 
Quv tắc hàníỉ đột may

5407.83 - - Tìr các sọ‘i có các màu khác nhau RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tắc hàne, dệt may Ị

5407.84 ;

1

! - - Đà in
i ...... ..

RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tắc hàng dột may

5407.91 1- - Chưa tẩv trắng hoăc đẩ tẩv tráng
!Ị

RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quv tắc hàim dệt may

5407.92 ™ - - Đă nhuộm RVC40 hoặc CTI I hoặc 
Quv tắc hàna dột may

5407.93 - - Từ các sợi cỏ các màu khác nhau RVC40 hoặc CTIỈ hoặc
Quy tác hàno, dột may



Mã số 
hàng hóa

1

Mô tá hàng hóa 1 Tiêu chí xuât xừ

5407.94 - - Đ à  in ị
Ị

RVC40 hoặc CTH hoặc 
Q uy tấc hàng dột may

5408.10 - Vải dệt thoi bằng sợi có độ bền cao từ tơ tái tạo RVC40 hoặc CTW hoặc ị
vit-cỏ (viscose): Quy tác hảng dột may 1

5408.21 - - Chưa tẩv trắne hoặc đà tẩy tráng RVC40 hoặc CTM hoặc 1 
Quy tác hàna dệt mav 1

5408.22 - - Đã nhuộm RVC40 hoặc CT11 hoậc 
Quy tãc lìảnìi dội nia\'

5408.23
:

- - Từ các sợi có các màu khác nhau RVC40 hoặc CTIÍ hoặc 
Qu.v tãc hủnu dột mav

5408.24 ị - - Đã in RVC40 hoặc CTI i hoặc 
Q uy tãc hảnỉi dội inav

5408.31 - - Chưa tẩy trána hoặc đã tẩv trắne RVC40 hoặc CTI í hoặc 
Quv tàc hàns clội ma\

5408.32 - - Đã nhuộm RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tác hàn a del may

5408.33 - - Từ các sợi có các màu khác nhau RVC40 hoặc CTĨI hoặc 
Quy tác hàníi dội mav

5408.34
I

- - Đã in RVC40 hoặc CT11 hoặc 
Q uy tác hànii dệt mav

5501.10
1

- Từ ni lông hoặc từ các polyamit khác !
ị

RVC40 hoậc c c  hoặc 1 
Quy tăc hàng dội may

551) 1.20
Ị

- Từ các polyeste 1; RVC40 hoặc c c  ỉioậc 
Quy tàc hàng dệt mav

5501.30 - Từ acrylic hoặc mođacrvlic I RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quy UÌC hàna dệl may

5501.40
i

- Từ polypropylen RVC40 hoặc c c  lioặc 
Quy tác harm dội ma\

ỉ 5501.90 - Loại khác RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quy tãc hàng dệt ma\'

ị 5502.10 - Từ axetat xenlulo RVC40 hoặc cc  hoạc 
Quv tác lìànu dệt may

Ị 5502.90
Ịj ...

- Loại khác ; RVC40 hoặc c:c hoặc 
: Quy tác lìànu dọt mav

í 5503.1 11 - - Từ các aramit RVC40 hoặc c c  hoặc 
Qti\' tăc tiàĩm dộl ma\

5503.19 - - Loại khác RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quy tác hànsi dột nia\

Ị 5503.20 Ị - Từ các polyeste RVC40 lioặc c c  hoặc 
Quy tâc liana dệt may

5503.30 - Từ acrylic hoặc m odacrvlic RVC40 hoặc c c  hoặc 
Q uy tắc hàng dội nuIV



Mã số 
hàng hóa Mô tá hàng hóa Ti cu chí xuất xứ íịị
5503.40

5503790

- Từ polypropylcn RVC40 hoặc c c  hoặc ; 
Quy tẳc hảng dột may

- Loại khác: RVC40 hoặc c c  hoặc ; 
Quy lắc hàrm dệt mav

5504.10 - Từ tơ lái lạo vit-cô (viscose) RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quy lắc harm dệt may

5504.90 - Loại khác RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quỵ tắc hànẹ dệt may Ị

5505.10 - Từ các xơ tông hợp RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quy tắc hàng dệt may

5505.20 - Từ các xơ tái tạo RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quv lẩc hàriỉi dột may

5506.10

5506.20

- Từ ni lông hoặc từ các polyamit khác RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quy lắc hàng dột may ■

- Tử các polyesle RVC40 hoặc c c  hoặc ì 
Quỵ tắc hàng dột may

5506.30 - Từ acrylic hoặc modacrylìc RVC40 hoặc c c  hoặc ! 
Quy tắc hàn2 dệt may

5506.40

5 Ì l ) ĩm ~

- Từ polypropyỉen RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quy tắc hàng dệt may

- Loại khác RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quy tác harm dộl may

X ơ staple tải tạo, dã chải thỏ, chải kỹ hoặc ạia cô n g  
cách khác dê kéo sọi

RVC40 hoặc c c  hoặc Ị 
Quy tắc hàna dệt may

5508.10 - Từ xơ staple tone hợp: RVC40 hoặc CTH hoặc ị 
Quy tẳc hàng dột mav Ị

5508.20 - 'Từ xơ staple tái tạo: RVC40 hoặc CTI1 hoặc 
Quy tắc hàng dột may

5509.11

5509.12

- - Sợi đon
ì

RVC40 hoặc CTIỈ hoặc 
Quy tác hàng dột may j

- - Sợi xc (fo lded) hoặc sọi cáp RVC40 hoặc CTIỈ hoặc ; 
Quv tảc hảng dệt mav 1

5509.21 1ị - - Sợi đơn
!i

RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tắc hàn lĩ dột mav

5509.22 - - Sợi xc (folded) hoặc sợi cáp RVC40 hoặc CTIỈ hoặc 
Quy tắc hàng dệt may

5509.31 - - Sợi dơn RVC40 hoặc CTỈI hoặc 
Quy í ắc hàng dột may

5509.32 - - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tác hàna. dột may ỉ

5509.41 - - Sợi đơn RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tắc hàng dột may



Mã sô 
hàng hóa Mô tả hàng hóa ị Tiêu chí xuất xứ

I
5509.42 - - Sợi xe (folded) hoặc sợi cáp RVC40 hoặc CT11 hoặc 

Quy tãc hàne dột may ị
5509.51 - - Được pha chủ yếu hoặc pha duv nhất với xơ 

staple tái tạo
RVC40 hoặc CTII hoặc ị 
Qu\' lắc hàn Li dột tttíiY

5509.52 Ị - - Được pha chu yếu hoặc pha duy nhất với ỉồna 
Ị cừu hay ỉông dộng vật ỉoại mịn:

RVC40 hoặc c í 1 ĩ hoặc 
Quy tắc hàmi del mav

5509.53 - - Được pha chủ yếu hoặc pha đuv nhất với bông RVC40 hoặc CT1 ỉ hoặc 1 
Q uy tác hàng dột may

5509.59
_ .

- - Loại khác 1 RVC40 hoặc CT1 í hoặc !
Ị Quy tãc hà no dột may 1

5509.61 - - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất vái lône ; RVC40 hoặc CTỈ-I hoặc Ị 
cửu hay lông độn 2 vật loại mịn ị Q uy tác hàn ụ dột may Ị

5509.62 - - Được pha chủ yêu hoặc pha duv nhâi với bôna i RVC40 hoặc CTH hoặc !
ị Quv tác hàns. dột mil)' i

5509.69 - - Loại khác ị RVC40 hoặc CTII hoặc 1
I Quv lác hàna (.lột mav 1

5509.9 ỉ
i

- - Được pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với lổnỉĩ 1 RVC40 hoặc CTI [ hoặc 1 
cừu hay lông dộng vật loại mịn Quy tắc hànu dệt may

; 5509.92 - - Được pha chủ vều hoặc pha duy nbât với bona RVC40 hoặc CT11 hoặc i
: Quy tãc hànu dội may 1

ị 5509.99 - - Loại khác RVC40 hoặc CTII hoặc ! 
Qm tác hànạ dệt ma\

; 5510.11 ị11 - - Sợi dơn
ỉ

RVC40 hoặc CTI1 hoặc 
Q uy tàc hàníi dệt mav

5510.12 - - Sợi x e  (fo lded) hoặc sợi cáp RVC40 hoặc CTI-I hoặc : 
Quv tác hàn<2. dệt mav :

5510.20 - Sợi khác, được pha chù yếu hoặc đuv nhấi với 
lông cừu hay lông dộna vật loại mịn '

RVC40 hoặc c n  1 hoặc '
Quy tẳc hàng dệt may

• 5510.30ỉ
i

- Sợi khác, được pha chủ yếu hoặc cluv nhất với 
Ị bông

RVC40 hoặc CTI I hoặc 
Ọuv tăc hànu dột may

: 5510.90 Ị - Sợi khác RVC40 hoặc CTIl hoặc 1 
Q uy tắc hànĩỉ dột ma\’ ị

1 5511.10 - Từ x ơ  staple lồnỉi hợp, cỏ  tỷ trọnạ loại x ơ  nàv từ 
85% trử lên:

RVC40 hoặc CTH hoặc ! 
Q uv tẳc hàn id dội nrav 1

5511.20
i

- Từ x ơ  staple tons. hợp. có  tỷ trọne. loại x ơ  nảv  
dưới 85%:

R V C 4 0  hoặc CTII hoậc 1 
Q uy tác hànu dệt may j 

R V C 4 0  hoặc e n ĩ l ì õ ặ c '  1 
Q uy tãc hàiìiì dệt may 1

! 5511.30
1

- Từ x ơ  staple tái tạo

i 5512.11

1
- - Chưa tâv trăns hoãc đà tảv trăne• ỉ * +> o RVC40 hoặc CTỈ í hoặc 1 

Quy tác bàng dệt may '
5512.19

ỉ . .
- - Loại khác ; RVC40 hoặc CTI1 hoặc ; 

1 ; Qnv tắc hàno dẹt may í

Ỹ  .



Mã số 
hàng hỏa Mô tả hàng hóaí Tiêu chí xuất xứ

5512.21 - - Chưa tay tráng hoặc dã tẩy tráng RVC40 hoặc CTIỈ hoặc 
Quy tắc hàng dệt may

55 Ị 2.29 - - Loại khác RVC40 hoặc CTII hoặc 
Quy tắc hàng dột may

5512.91 - - Chưa tây Irăne hoặc đã tâv trăng RVC40 hoặc CTĨ ỉ hoặc 
Quv tác hàn Sỉ del mav

5512.99 - - Loại khác RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tác hà 11 ạ dột may

5513.11 - - Từ XO’ staple polycste, dột vân điểm RVC40 hoặc CTM hoặc 
Quy tắc hàn 2, dột may

5513.12 - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vải 
vân chéo chữ nhân, từ xơ staple poỉvestc

RVC40 hoặc CTU hoặc 
Quy tắc hàng dột may

5513.13 - - Vải dột thoi khác từ xơ staple poỉyeste RVC40 hoặc CTỈ1 hoặc 
Quy tắc hảng dột may

5513.19 

5513.21

- - Vải dệt thoi khác RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tác hàng dột may

- - Từ xơ staple polveste, dột vân điểm RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tắc hàniỉ, dột may

5513.23ỉ - - Vải dột thoi khác lừ XO' staple poỉyesle RVC40 hoặc CTÍI hoặc 
Quy tắc hàna dột may

5513.29

' 5 Ĩ Ĩ Ĩ3 Ĩ " )

- - Vải dột thoi khác RVC40 hoặc CTM hoặc 
Quy tác hàng dột niav

i - - Từ XO' staple polvcste, dột vân điểm RVC40 hoặc CTM hoặc 
Quy tac hàn ạ dột may

; 5513.39 - - Vai dột thoi khác
I

RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tác hàng dột mav

55 ỉ 3.41 - - Từ xơ staple poiyeste, dệt vân điểm RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quỵ lac hànii dệt may

5513.49 ;
1

: - - Vai dệt thoi khác
i

RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quv tăc hàtií* dột mav

! 5514.11 - - Từ XO’ staple poJycstc, dệt vân điểm RVC40 hoặc CTII hoặc 
Quy tắc hàn 2 dội mav

5514.12 - - Vải vân chéo 3 sựi hoặc vân chéo 4 sợi, kế cả vải 
vân chéo chữ nhân, từ xơ staple polyeste

RVC40 hoặc CTII hoặc 
Quy tác hàng dệt may

i 5514.19Ị

55'l~4Ì2 í"”1

551T 22

- - Vải dệt thoi khác RVC40 hoặc CTIỈ hoặc 
Ọuv tác hảng dệt mav

Ị - - Từ XƯ staple polvestc, dệt vân điểm RVC40 hoặc CT1Ỉ hoạc 
Quy tảc hàng dột may

- - Vài vân ch co 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, kể cả vàĩ ị 
vân chco chữ nhân, từ xơ staple polyeste

RVC40 hoặc CT11 hoặc 
Ọuv tắc hàn li dệt mav

5514.23
i

- - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tác hàna dệt may



: Mã số A A ~ + " U '  U '  • • , ‘ “ M o ta h a n g  hoa  
? hang hóa 1

Tiêu chí xuất xử 1
1

; 5514.29 1 - - Vải dệt thoi khác RVC40 hoặc CT! [ hoặc : 
Quy tác hàn2 dệt may

5514.30 1 - Từ các sợi có các màu khác nhau
i

RVC40 hoặc CTH hoặc ị 
Q uy tấc hàna dột nrav •

1 5514.41 1 - - Từ xơ staple polveste, dệt van điểm RVC40 hoặc CTH hoặc > 
Q uv tẩc hàn” dệt mav i

5514,42 ! - - Vải vân chéo 3 sợi hoặc vân chéo 4 sợi, ke cả vải 1 
ị vân chéo chữ nhân, từ xơ  staple polveste 1

RVC40 hoặc CTI ỉ hoặc ! 
Q uy tãc hàna dệt mav

5514.43 ! - - Vải dệt thoi khác từ xơ staple polyeste Ị
ị

RVC40 hoặc CTỈ1 hoặc ; 
Quy tàc hàn lí del mav

5514.49 ; - - Vải dệt thoi khác RVC40 hoặc CTIi hoặc ; 
Quy tắc lùưiii dẹi may !

. 5515.11 - - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với xơ staple tơ 
tái tạo vit-cô (viscose)

RVC40 hoặc CTH hoặc ị 
Quv tãc hàn2 dệt mav Ị

; 5515.12 ị - - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament 
Ị nhãn tạo

RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tâc hàna dột may

1 5515.13 : - - Pha chủ yêu hoặc pha duv nhât với lôna cừu 
i hoặc ỉ ỏng dộng vật ì oại mịn

RVC40 hoặc CT11 hoặc 1 
Q uy tâc hàn ạ dệt mav

1 55Ỉ5.19 1 - -  Loại khác
ị
ị

RVC40 hoậc CTIÍ hoặc 
Q uy tẩc hâna dệt mav 1

: 5515.21 ; - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhắt với sợi filament 
; nhân tạo

RVC40 hoặc CT11 hoặc : 
Quv tắc hail” dệt mav

5515,22 i - - Pha chủ yếu hoặc pha duv nhất với lông cừu 
: hoặc [ỏng độn2 vật loại mịn

RVC40 hoặc CT11 hoặc Ị 
Quy tăc liànii dệt nvav 1

5515.29 - - Loai khác
\

RVC40 hoặc c m  hoặc 1 
Quv tác hàníi dệt mav ;

ị 5515.91 1 - - Pha chủ yếu hoặc pha duy nhất với sợi filament 
nhân tạo

RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quv lãc hànu dệt may

1 5515.99 - - Loại khác: RVC40 hoặc CTÍỈ hoặc 
Ị Quy tác hàng dệt may

1 5516.11i
ị - .

- - Chưa tẩy trắng hoặc đa tẩy trẳng : RVC40 hoặc CT11 ĩìoặc i
Quy tãc hàn 11 dội mav 1

! 5516.12 - - Đà nhuộm ị RVC40 hoặc CTI ỉ hoặc Ị
Ị Quv tắc hàn Li dột mav ;

5516.13 - - Từ các sợi cỏ các màu khác nhau ' RVC40 hoặc CTl ỉ hoậe Ị 
j ị Quy tãc hàníi dội may 1

5516.14 ' - - Đã in
1

RVC40 hoặc CTII hoặc 1 
Quy tác hàng dệt mav 1

1 5516.21

í--------------
- - Chưa tây trãnẹ hoặc đà lâv trăna RVC40 hoặc CT11 hoậc 1 

Q uy tác hàn li dệt ma\
: 5516.22
1
1

- - Đà nhuộni R V C 4 0  hoặc c I I ỉ hoặc 
Q uv tắc hà nu dệt may 1

¥ /  . 4 >



Mã số 
hàng hóa Mô tá hàng hóa Tiêu chí xuất xử

5516.23 

l o i  6 ~ỈT

- - Từ các SỌ'Ì có các màu khác nhau RVC40 hoặc CTỈ1 hoặc 
Quy tác hàne dệt may

- - Đã in RVC40 hoặc CTII hoặc ị 
Quy tấc hàng dội may 1

55 ỉ 6.31 - - Chưa tày Irăng hoặc đã tây trăng RVC40 hoặc CTl ỉ hoặc ị 
Quy lãc hàng dột may 1

5516.32 - - Đã nhuộm RVC40 hoặc CTỈI hoặc : 
Quy tác hànu dệt inav I

5516.33 - - Từ các sợi cỏ các màu khác nhau RVC40 hoặc c  I II hoặc 
Quy tắc hàng dột may

5516.34 

5516.41 

55 ỉ 6.42

- - Dã in RVC40 hoặc CTII hoặc 
Quy tác hàníì dệt may 1

- - Chưa tẩy trắng hoặc đà tầv trắng RVC40 hoặc CTM hoặc 
Qưv tẩc hàng dột mav

- - Dã nhuộm RVC40 hoặc CTI ỉ hoặc ! 
Quy tác hảne dệt may

5516-43 - - Từ các sợi cỏ các màu khác nhau RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tắc hàn? dệt may

5516.44 

5516.91

- - Dã in RVC40 hoặc c  i JI hoạc 
Quy tắc hàng dội mav i

- - Chưa lẩy tráng hoặc (lã tẩy trắng RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quv tắc lìàn<ĩ dột may

5516.92 - - Dã nhuộm RVC'40 hoặc CTH hoặc 
Quy tắc hàng dệt mav

55 ỉ 6.93 - - Từ các sợi cỏ các màu khác nhau RVC40 hoặc CT11 hoặc 1 
Quy tác lìàng dệt may

5516.94 - - I)ã in RVC40 hoặc CT1I hoặc 
Quy tác hàng dột may 1

5601.21
!

- - Từ hỏrmu.

1

RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quv tăc hàn í  dệt may

5601.22 - - Từ xo nhân lạo: RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quy tắc hàng dệt mav

5601.29 - - Loại khác RVC40 hoặc c c  hoặc 
Qliv tắc hàng cỉột may j

5601.30 - Xơ vụn và bụi xơ và kết xơ: RVC40 hoặc c c  hoặc 
Q uy tắc hànti dột may

5602. ỉ 0 - Phứt, nỉ xuyên  kim và vải khâu đính RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quy tác hà ne dột may

5602.21 - - Từ lôn« cừu hoặc lông động vật loại mịn RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quv tắc hànẹ dệt may

5602,29 - - Từ các vat lieu dột khác RVC40 ho ục c c  hõạe ! 
Quy tẳc hàng dệt may ị



Mã sô i* U' U' ! , ,  Mo ta h a n g  hoa  
h àng  hóa 1

!
Tiêu chí xuất xử !

í
5602.90 ị - Loại khác

ỉỉ

RVC40 hoặc CC íioặc Ị 
Quy tảc hàna đột may

5603.11
;

- - Trọng lượng khône quá 25 &/m2 RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quy tăc hànỉĩ dệt mav

5603.12 - - Trọng luyne trên 25 e/m2 nhưng không quá 70 
g/m2

RVC40 hoặc c c  hoặc ; 
Quv tãc hàna dệt may

5603.13 - - Trọng lượna trẽn 70 a/m2 nhirnạ khôim quá 150 
g/m2

RVC40 hoậc c c  hoĩic 
Q uy tác hàn a dệt may

5603.14 Ị - - Trọna lượng trên 150 e/m2
1

RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quv tăc hàng dột may

5603.91 - - Trọng lượng khôn 11 quá 25 g/m2 RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quv tăc hàníi dột may

5603.92 - - Trọng ỉượng trcn 25 u/m2 nhưnsĩ không quá 70 
g/m2

RVC40 hoặc c c  hoặc 
Q uy tấc hàn2 dệt may

5603.93 - - Trọng lưựng trên 70 g/m2 nhưna không quá 150 RVC40 hoặc c c  hoặc 
ị g/m2 ' Quy tấc hàrm dột may

5603.94 Trọng lượn £ trên 150 <z/m2 ! RVC40 hoặc c c  hoặc 
ị 1 1 Quy tắc hàng dột niav
1 5604.10 - Chỉ cao su và sợi (cord) cao su. được bọc bằng vật 1 RVC40 hoặc c c  hoặc 

liệu dột ị Quv tác hàn2 dệt ma\
ị 5604.90 'L o ạ i  khác: Ị RVC40 hoặc c c  hoặc

. Q uy tác hà na dệl mav
5605.00 Sợi trộn kim loại, có hoặc khône quấn bọc, là loại 

sợi đệt, hoặc dài hoặc dạne tươna lự thuộc nhóm 
54.04 hoặc 54.05. dược kêt hợp với kim loại ở dạng 
dâv, dải hoặc bột hoặc phủ bằng kim loại

RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quy tấc hàne dệt mav

5606.00

Ị

Sợi cuốn bọc, và dải và các dạns, tương tự thuộc 
nhóm 54.04 hoặc 54.05. đà quấn bọc (trừ các loại 
thuộc nhóm 56.05 và sợi quấn bọc Iona duôi hoặc 
bờm ngựa); sợi sơn in (chenille) (kể cả sợi sơnin 
xù); sợi sùi vòng

RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quy tác hàna dột nvay

1ị1
ỉ 5607.21 - - Dâv xe dê buộc hoặc đóns kiện Ị RVC40 hoặc c c  hoặc 

ị Q uv lăc hàna dệt may
5607.29 - - Loại khác 1 R V C 4 0  hoặc c c  hoặc

' Q uy tac hang dệt muv
1 5607.41
1

- - D ây x c  dè buộc hoặc đóníĩ kiện R V C 4 0  hoặc c c  hoặc  
Q uy tác hàng del m a)’

ị 5607.49 Ị - “ Loại khác R V C 4 0  hoặc c c  hoậc  
Q uv tẩc hàng dột mav

. 5607.50
ỉ

l

- T ừ  x ơ  tông hơp khác:
ỉỊ

RVC40 hoậc c c  hoặc 
Quy tẳc hàns dội may

í 5607.90 - Loại khác: RVC40 hoặc c c  hoậc



Mã số 
hàng hỏa Mô tả hàng hóa Tiêu chí xuất xử

Quy tăc hàng dột may
5608.11

5608.19

- - Lưới đánh cá Ihành phâm RVC40 hoặc CTII hoặc 
Quy tắc hà lie dệt may

- - Loại khác: RVC40 hoặc CTỈĨ hoặc 
Quv íẩc harm dột may

5608.90 - Loại khác: RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tắc hàno: dột may

5609.00

“ 570ŨÕ"

^701T90

Các sản phâm làm từ sợi, dải hoặc dạng tươns tự 
thuộc nhóm 54.04 hoặc 54.05, dâv xe, chao bộn 
(cordage), thừng hoặc cáp, chưa được chi tiết hoặc 
£>hi ở nơi khác

RVC40 hoặc CTH hoặc 
Quy tấc hàng dột may

- Từ lông cừu hoặc lỏng dộne. vật loại mịn: RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quv tac hàn ạ dệt may

- Từ các vật liộu dệt khác: RVC40 hoặc c c  lioậc 
Quy tắc hàníi dệt may

5702.10 - Thảm ' ‘Kelenr’, t*Schumacks,\  “Karamanie” và 
các loại thảm dột thủ cône, tương lự

RVC40 hoặc c c  hoặc 
I Quy tắc hàim dột may

5702.20 - I làng trải sàn từ xơ dừa (coir) RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quy tác hàna dệt mav

5702.3]

5702.32

- - Từ IỒI1U cừu hoặc lô 11 a dộng vật loại mịn RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quy lác hàniĩ dệt may

- - Từ các vật liệu dệt nhân tạo RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quy tắc hàng dệt inav

5702.39 - “ Từ các loại vật liộu dệt khác: RVC40 hoặc c c  hoạc 
Quy tác hàn ụ dột niciv

5702.41

5702.42 

ỈĨÕ2A9

- - Từ lône cừu hoặc lỏnc dộng vật loại mịn: RVC40 hoặc cc  hoặc 
Quv tác hàas? dệt mav

- - Từ các vật liệu dệt nhân tạo: RVC40 hoặc cc  hoặc 
Quy tac hànu dệt may

- - Từ các vật liộu dệt khác: RVC40 hoặc cc  hoặc 
Quy tác hàng dệt may

5702.50 - Loại.khác, khỏne có cấu tạo vòng lòng, chưa hoàn 
thiện:

RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quy íắc hàng dệt may

5702.91 i
!

- - Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn: RVC40 hoặc cc  hoặc 
Qưy tắc hàng dột niav

5702.92 

57()2:""99" '

- - Từ các vật liệu dột nhân lạo: RVC40 hoặc cc  hoặc 
Quy tắc hàna dột mav

- - Từ các loại vật liệu dệt khác: RVC40 hoặc c c  hoặc 
Quv lác hà na dột mav

5703. ỉ 0 - Từ lônạ cừu hoặc lông dộng vật loại mịn: RVC40 hoặc cc  hoặc 
Quy tác hàn2 dột may

5703.20 - Từ ni ỉônu hoặc các polyamil khác: RVC40 hoặc cc  hoặc


